
 

 

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
 

DẠNG 1: PHƯƠNG TRÌNH TÍCH   

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN  

Câu 1. [NB] ] Phương trình nào sau đây là phương trình tích? 

A.   3 3 1 2x x   .  B.     3 2 3 3x x x    .  

C.     3 2 3 3x x x    . D.   5 1 0x x   . 

Câu 2. [NB] Trong các phương trình sau, đâu là phương trình tích 

A.    4 2 4x x x    .  B.   2 5 2 1 0x x x    .  

C.    5 5 1 5 1x x x   . D.      2 2 5 1 2 2 6x x x x      . 

Câu 3. [NB] Nghiệm của phương trình   5 1 0x x    là? 

A. 5; 1x x   . B. 5; 1x x   . C. 5; 1x x  . D. 5; 1x x    . 

Câu 4. [NB] Nghiệm của phương trình   2 3 2 0x x    là 

 A. 
3

; 2
2

x x  . B. 
3

; 2
2

x x   . C. 
3

; 2
2

x x   . D. 
3

; 2
2

x x    . 

Câu 5. [TH] Cho biết phương trình   5 1 0x x    có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 6. [TH]  Số nghiệm của phương trình   2 5 2 1 0x x x    là 

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 7. [TH] Nghiệm của phương trình    5 2 5 0x x x     là 

A. 2; 5x x  . B. 2; 5x x    . C. 2; 5x x   . D. 2; 5x x   . 

Câu 8. [TH] Phương trình    
2

3 2 3 0x x     có nghiệm là 

A. 3; 1x x  . B. 3; 1x x   . C. 3; 1x x   . D. 3; 1x x    . 

Câu 9. [VD] Phương trình     
2

6 2 6x x x     có  nghiệm là 

A. 2; 6x x   . B. 2; 6x x   . C. 2; 6x x  . D. 2; 6x x   . 

Câu 10. [VD] Phương trình 2 2(2 7) 9( 2)x x    có  nghiệm là 

A. 
13

1;
5

x x  . B. 
13

1;
5

x x   . C. 
13

1;
5

x x   . D. 
13

1;
5

x x    . 

Câu 11. [VD] Phương trình 2 10 24 0x x    có tập nghiệm là 

A. 6; 4x x  . B. 6; 4x x    . C. 6; 4x x   . D. 6; 4x x   . 

Câu 12. [VDC] Phương trình    1 1 2 24x x x x     có nghiệm là  

A. 2; 3x x    . B. 2; 3x x   . C. 2; 3x x   . D. 2; 3x x  . 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai 

Câu 1.   

a) Phương trình   2 3 0x x    là phương trình tích. 



 

 

b) Phương trình   2 3 2x x    là phương trình tích. 

c) Phương trình   22 3 0x x    chỉ có 1  nghiệm. 

d) Phương trình  4 3 0x    chỉ có 2  nghiệm. 

Câu 2.  Cho phương trình   29 1 2 3 1 0x x x    , khi đó  

a) Phương trình có nghiệm là 
1

1;
3

x x   

b) Phương trình có một nghiệm nguyên. 

c) Tổng hai nghiệm của phương trình là 
2

3


 

d) Tích hai nghiệm của phương trình là 
2

3
 

Câu 3. Cho phương trình 3 2 4 4 0x x x     , khi đó  

a) Nghiệm của phương trình là 1; 2x x   

b) Nghiệm của phương trình là có một nghiệm nguyên. 

c) Nghiệm của phương trình là 1x  . 

d) Nghiệm của phương trình là 2x  . 

Câu 4.  Cho phương trình 4 3 29 9 0x x x x    . Khi đó 

a) Phương trình này có duy nhất 1  nghiệm dương. 

b) Phương trình này có duy nhất 1  nghiệm âm. 

c) Phương trình này có 2  nghiệm dương. 

d) Phương trình này có 2  nghiệm dương và 2  nghiệm âm. 

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN  

Câu 1.  [NB] Biến đổi phương trình    5 2 5 0x x x      thành phương trình tích ? 

Câu 2. [NB] Phương trình   2 4 2 3  = 0x x   có nghiệm là ? 

Câu 3. [TH] Nghiệm của phương trình     
2

6 2 6x x x     là 

Câu 4. [TH] Phương trình    
2

3 2 3 0x x     có tập nghiệm là gì? 

Câu 5. [VD] Phương trình 2 9 10 0x x    có tổng các nghiệm là ? 

Câu 6. [VDC] Phương trình    
2

2 22 6 3 2 3 9x x x x       có số nghiệm là bao nhiêu? 

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN  

 Phương pháp giải: Để giải phương trình tích, ta áp dụng công thức: 

☑️ ( ). ( ) 0A x B x    suy ra ( ) 0A x  hoặc  ( ) 0B x    

☑️ Ta giải hai phương trình ( ) 0A x   và ( ) 0B x  , rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng. 

BÀI TẬP MẪU 

Ví dụ 1 [NB]: Giải phương trình: 

a)
 
  5 2 3 0x x         b)   1 3 0x x    

c)   2 4 1 0x x         c) 2 1 0x  
 

Ví dụ 2 [TH]: Giải phương trình: 

a)
 

 2 7 5 35 0x x x         b)  3 7 21 0x x x     

c) 22( 3) 3 0x x x        d) 2 (3 5) 10 6x x x    

 Ví dụ 3 [TH]: Giải phương trình 



 

 

a) 2(2x 1) 81         b) (2x 5)( 4) ( 5)(4 )x x x      

c) ( 5)(3 2 )(3 4) 0x x x          d) 

(2 1)(3 2)(5 ) 0x x x     

Ví dụ 4 [VD]: Giải phương trình:
 
 

a) 2 10 25;x x          b)    
2 2

1 2 3 2 ;x x    

c)    
3 3

2 5 2 0.x x          d) 4 3 28 9 0x x x    

✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1. [NB] Giải các phương trình sau:  

a)   5 4 4 6 0x x          b) 

  3,5 7 2,1 6,3 0x x      

c)   4 10 24 5 0x x         d)   3 2 1 0x x    

Bài 2. [TH] Giải các phương trình sau: 

 a)  2 5 7 35 0x x x      b)  3 7 21 0x x x        

c) 2( 1)(6 3) 0x x      d)    3 2 4 5 =0x x x    

Bài 3. [VD] Giải các phương trình: 

a)  
4 3 2( 3)

4 10 0
5 7

x x
x

  
   

 
    b) 

2
3 3 1

0
4 4 2

x x x
    

        
    

. 

c)    
2 2

2 2 3 0x x         d)    
2

1 2 1 1 0x x      

Bài 4. [VD] Giải các phương trình: 

a)     2 3 5 6 180x x x x     . 

b)    
2

2 25 10 5 24 0x x x x        

c)    
2

2 25 2 5 24x x x x     

Bài 5. [VDC] Giải phương trình: 
 

2
2

3 2
5 12

3 15 11
4

x x
x x x

 
    . 

DẠNG 2: TÌM ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU    

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM   

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN 

Câu 1. [NB]  Điều kiện xác định của phương trình 
2

1 2 1

2

x

x


  là: 

A. 
1

2
x  . B. 0x  . C. 2x  . D. 

1

2
x   và 0x  . 

Câu 2. [NB] Điều kiện xác định của phương trình 
4x 3 29

5 3x





 là:  

A.  
3

4
x  . B. 5x  . C. 5x  . D. 5x  . 

Câu 3. [NB] Điều kiện xác định của phương trình 
2x 5

0
2x 5

x

x


 


 là: 

A. 0x   và 5x   . B. 0x   và 5x   .  C. 5x   . D. 0x   và 5x   . 



 

 

Câu 4. [NB] Điều kiện xác định của phương trình 
2

4x 5 1
2

1
x

x x


 


 là:  

A.  1x  . B. 1x   . C. 1x   và 0x  . D. 0x  . 

Câu 5.  [TH] Điều kiện xác định của phương trình 
2

12 1 3x 1 3x

1 9x 1 3x 1 3x

 
 

  
 là: 

A. 
1

9
x  . B. 

1

9
x   . C. 

1

9
x   và 

1

9
x   . D. 

1

3
x   và 

1

3
x   . 

Câu 6. [TH] Điều kiện xác định của phương trình 
2

1 1 16

1 1 1

x x

x x x

 
 

  
 là: 

A.  1x  . B. 1x   . C. 1x   và 1x   . D. 0x  . 

Câu 7. [TH] Điều kiện xác định của phương trình 
2

6x 1 5 3

7x 10 2 5x x x


 

   
 là: 

A. 2x   và 5x  . B. 2x  . C. 5x  . D. 0x  . 

Câu 8. [TH] Điều kiện xác định của phương trình 
2 2 2

5 25 5

5x 2x 50 2x 10x

x x x

x

  
 

  
 là: 

A. 0x   và 5x   . B. 5x   . C. 0x   và 5x  . D. 0x   và 5x   . 

Câu 9. [VD] Điều kiện xác định của phương trình 
2

2

1 1 ( 1)

3 1 3 2x 3

x x

x x x x


  

    
 là: 

A. 3x  . B. 1x    và 3x  . C. 1x   và 3x  . D. 1x    và 3x  . 

Câu 10. [VD] Điều kiện xác định của phương trình 
2

1 6 5

2 3 6x x x x
 

   
 là: 

A. 2x   và 3x  . B. 2x    và 3x  . C. 2x    và 6x   . D. 2x   và 3x    . 

Câu 11. [VD] Điều kiện xác định của phương trình 
2

3 2

2 2x 16 5

2 8 2x 4x x x


 

   
 là: 

A. 2x   . B. 8x   . C. 2x   và 2x   . D. 2x    và 8x   . 

Câu 12. [VDC] Điều kiện xác định của phương trình 
2

2 2 6

1 1 2( 2)

1 1 1

x x x

x x x x x

  
 

    
 là: 

A. 0x  . B. 1x  . C. 1x   . D. 1x   . 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Cho phương trình 
 

4 3 4

1 1x x x x
 

 
, khi đó  

a) Điều kiện xác định 0x   và 1x  .  

b) Phương trình có nghiệm là 1x  .  

c) Phương trình có nghiệm là 0x  .   

d) Phương trình đã cho vô nghiệm.  

Câu 2.  Cho phương trình  
40 40

3
27 27x x

 
 

, khi đó  



 

 

a) Điều kiện xác định 27x  .  

b) Phương trình có hai nghiệm là 27x   và 27x   .  

c) Tổng hai nghiệm của phương trình là 0 .  

d) Phương trình có nghiệm là 27x  .  

Câu 3. Cho phương trình 
6 1 2 5

3 2 3

x x

x x

 


 
, khi đó  

a) Điều kiện xác định 
2

3
x


  và 3x  .  

b) Nghiệm của phương trình là một nghiệm nguyên.  

c) Nghiệm của phương trình là 3x  .  

d) Nghiệm của phương trình là 
7

38
x   .  

Câu 4. Cho phương trình 
3 5 4 6

x x x x

x x x x
  

   
. Khi đó 

a) Phương trình này có duy nhất 1  nghiệm dương.  

b) Phương trình này có duy nhất 1  nghiệm âm.  

c) Phương trình này có nghiệm là 0x  .  

d) Tích hai nghiệm của phương trình là 0 .  

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN  

Câu 1.  [NB] Phương trình 
2

3 3 24

3 3 9

x x

x x x

 
 

    
có điều kiện xác định là gì?  

Câu 2. [NB] Phương trình 
2 3 1 5

2 3 3

x x

x


 


có nghiệm là gì?  

Câu 3. [TH] Nghiệm của phương trình 
3 2

1 4

1 1 1

x x

x x x x
 

   
 là giá trị xnào? 

Câu 4. [TH] Điều kiện xác định của phương trình 
2

1 0
2

x
x

  


là gì? 

Câu 5. [VD] Phương trình 
2 2

3 3 24

3 3 3

x x

x x x

 
 

    
 có bao nhiêu nghiệm? 

Câu 6. [VDC] Phương trình 
2

3 2

9 6 3

8 2 4 2

x

x x x x
 

   
 có bao nhiêu nghiệm? 

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN 

Bài 1 [NB]:Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: giãn cách chưa hợp lý. Các bài giải 

cô phải trình bày từng bước như dạy HS giải phương trình, ở đây cô chỉ ghi đáp án là chưa hợp lí 

a) 
3 1

2
4

x

x





   b) 

3 1
1

2 1

x

x





 

c) 
2 1

5
1 2x x
 

 
     d) 

2 3 4 9

2 3

x x

x x

 



 

Bài 2 [TH]: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 



 

 

a) 
2

2 3 2 22

2 2 4

x x

x x x

 
 

  
     b) 

 
2

105 2

5 5 25

x xx x

x x x


 

  
 

c) 
2

3 2 7 5

1 3 1 3 9 1

x

x x x


 

  
     d) 

2

2

3 4 1 5

16 4 4

x x x x

x x x

   
 

  
 

Bài 3 [TH]: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

7 2 1

2 3 5 6x x x x
 

   
     b) 

2

2

1 3

2 2 8 4

x x

x x x x


 

   
 

c) 
2

1 1 2 1

1

x x

x x x x

 
 

 
      d) 

2

2 15 3

3 1 6 1 2 1x x x x
 

   
 

Bài 4 [VD]: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

2 3

2 1 3

1 1 1

x x

x x x x
 

   
     b) 

2

3 2

9 6 3

8 2 4 2

x

x x x x
 

   
 

c) 
3 2

1 2 9 2

2 8 2 4

x

x x x x


  

   
   d) 

2

2 3

10 5 2
5.

2 2 2 2 2 1

x

x x x x


 

   
 

Bài 5 [VD]: Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

1 3 1

2 6 2 2 2 3

x x

x x x x


 

   
    b) 

2

3 1 5 11

4 2 4 2 7 4

x

x x x x


 

   
 

    

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1. [NB] Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2 3 1 5

3 3 3

x x

x


 


      b) 

3 1 3
1

3 3

x

x x


 


 

c) 
1 3

2 4

x x

x x

 


 
       d) 

  
7 2 1

2 3 2 3x x x x
 

   
 

 Bài 2. [TH] Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

1 6 7

2 2 4

x x x

x x x

 
 

  
      b) 

2

1 1 2

1 1 1

x x

x x x

 
 

  
 

c) 
2

1 2 3

1x x x x
 

 
      d) 

2

2

2 2 1 9

3 3 9

x x x

x x x

  
 

  
 

Bài 3. [VD] Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

2

4 2

2 1 2

x x

x x x x


 

   
     b) 

2

3 1 5 1

2 1 4 2 7 4

x

x x x x


 

   
 

c) 
2

1 2

2 3 5 6

x

x x x x
 

    
    d) 

2

5 2 3

2 4 2 8

x

x x x x
 

   
 

Bài 4. [VD] Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2

2 3

2 3

1 1 1

x x

x x x x
 

   
     b) 

 

2

3 2

7 1

8 2 4 2

x x

x x x x x
 

   
 



 

 

c) 
3 2

1 3 1

3 27 3 9

x

x x x x


  

   
    c) 

2

3 2

1 2 5

2 4 8 2 4

x

x x x x


 

   
 

Bài 5. [VDC] Tìm điều kiện xác định của các phương trình sau: 

a) 
2 2

1 1

8 15 10 24x x x x


   
     b) 

2 2

4 3
0

3 2 6 5x x x x
 

   
 

DẠNG 3:PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN  

Câu 1. [NB] Nghiệm của phương trình  
8 1

8
7 7

x

x x


 

 
 là 

A. 7x  . B. 
49

9
x   . C. Vô nghiệm. D. vô số nghiệm. 

Câu 2. [NB] Nghiệm của phương trình 
6 3 8

1 3 2 6x x x
 

  
  là: 

A. 
19

5
x  . B. 

5

19
x  . C. 

5

17
x  . D.

17

5
x   . 

Câu 3. [NB] Phương trình 
5 1 2 3

3 6 2 2 4

x x

x x

 
 

 
 có tập nghiệm là 

A. 
14

5
x


 . B. 

25

7
x  . C. 

6

7
x


 . D. 1x   . 

Câu 4. [NB] Phương trình 
4x 5

2
1 1

x

x x


 

 
 có tập nghiệm là 

A. 3x  . B. 4x  . C. 
3

7
x  . D. 1x  . 

Câu 5. [TH] Phương trình 
2x 5

0
2x 5

x

x


 


 có tập nghiệm là 

A. 
5

3
x


 . B. 

5

3
x  . C. vô nghiệm. D. vô số nghiệm. 

Câu 6. [TH] Nghiệm của phương trình 
1 2

0
1 2x x
 

 
 là 

A. 4x   . B. 0x   . C. 4x  . D. Vô nghiệm. 

Câu 7. [TH] Phương trình 
7 3

2 5x x


 
 có nghiệm là 

A. 
11

4
. B.

21

4
 . C. 

31

4
. D. 

41

4
. 

Câu 8. [TH] Phương trình 
3

3 0
1

x

x


 

  
có nghiệm là 

A. 3x    . B. 3x  . C. 2x   . D. 1x   . 

Câu 9. [VD] Cho hai biểu thức: 
1

1
2

A
x

 


 và 
3

12

8
B

x



. Tìm x  sao cho A B . 

A. 0x  ; 1x   và 2x   .         B. 1x  .  

C. 0x  và 1x  .  D. 0x   



 

 

Câu 10. [VD] Phương trình 
2

3 2

1 2 5 4

1 1 1

x

x x x x


 

   
 có nghiệm là 

A. 1x   . B. 
8

3
x  .      C. 1x   .  

    D. 
3

8
x  . 

Câu 11. [VD] Tập nghiệm của phương trình 
8 11 9 10

8 11 9 10x x x x
  

   
là  

A. Phương trình vô số nghiệm.       B. Phương trình vô 

nghiệm.      

C. 0x  .             

  D. Phương trình có một nghiệm. 

Câu 12. [VDC] Phương trình 
2 2 2 2

1 1 1 1 1

5 6 7 12 9 20 11 30 8x x x x x x x x
   

       
 có tích 

các nghiệm là:  

A. 8 .       B. 20 .      

 C. 12 .       D. 20 . 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai 

Câu 1.   

a. Phương trình 
3 1

0
1

x

x





 là phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

b. Phương trình 
3 1

0
1

x

x




  
được xác định khi 

1
3 1 0

3
x x     . 

c. Phương trình 
3 1

0
1

x

x





 có nghiệm là 1x  . 

d. Phương trình 
3 1

0
1

x

x





 được xác định khi 1x   và có nghiệm là 

1

3
x   . 

Câu 2. Cho hai biểu thức
3 2

3 1 1 3
A

x x
 

 
 ;

2

5

9 1

x
B

x





, với giá trị nào của x  thì hai biểu thức 

A  và B  có cùng một giá trị. Khi đó  

a. Hai biểu thức A  và B  có cùng một giá trị nên 
2

3 2 5

3 1 1 3 9 1

x

x x x


 

  
. 

b. ĐKXĐ của biểu thức A  và B  là 
1

.
3

x


  

c. Khi 0x  thì A B . 

d. Không có giá trị xđể hai biểu thức A  và B  có cùng một giá trị. 

Câu 3. Cho phương trình 
2 3

 
4 2 3

x x m

x x

 
 

 
 trong đó m là một số cho trước. Biết 5x   là một 

trong các nghiệm của phương trình, tìm các nghiệm còn lại. 

a. Với 5x   nên 
2 3 5

 
4 2 3

x x

x x

 
 

 
. 

b. Vì 5x   là một trong các nghiệm của phương trình nên ta tìm được 11m  . 

c. Biết 5x   là một trong các nghiệm của phương trình, nghiệm còn lại là 
8

5
x  . 



 

 

d. Với 11m   thì nghiệm còn lại của phương trình là
5

8
x  . 

Câu 4. Cho phương trình 
2 5( 1)

 
1 1

x m x

x x

 


 
.(1)  

 a. Khi 1x    thì phương trình (1) không xác định. 

b. Phương trình (1) là phương trình chứa ẩn ở mẫu. 

c. Khi 
1

3
x  , ta thay vào phương trình (1) ta tìm được 0m  . 

d. Nếu 
1

3
x   là một nghiệm của phương trình thì phương trình còn có một nghiệm nguyên. 

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN  

Câu 1.  [NB] Phương trình 
2 1

2
5 3

x

x





 có nghiệm là bao nhiêu? 

Câu 2. [NB] Phương trình 
5 1 5 7

3 2 3 1

x x

x x

 


 
 có nghiệm là bao nhiêu?  

Câu 3. [TH] Biểu thức 
1 3

2 4

y y

y y

 


 
 và biểu thức 

2

( 2)( 4)y y



 
 có giá trị bằng nhau thì các giá 

trị của y là bao nhiêu? 

Câu 4. [TH] Giá trị y  để biểu thức 
8 1

7 7

y

y y




 
 có giá trị bằng 8 là 

Câu 5. [VD] Cho phương trình ẩn y: 
3

1
2 ( )( 2 )

m y

y m y m y m y m
  

   
, nghiệm của phương 

trình là bao nhiêu khi 1m  ? 

Câu 6. [VDC] Phương trình  
  

1 1x a x b a

x a x b x a x b

   
 

   
 với ,a b  là hằng số có bao 

nhiêu nghiệm? 

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN  

Phương pháp giải: Các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: 

 Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình. 

 Bước 2: Qui đồng mẫu hai vế của phương trình, rồi khử mẫu. 

 Bước 3: Giải phương trình vừa nhân được. 

 Bước 4: (Kết luận) Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thoả mãn điều 

kiện xác định chính là các nghiệm của phương trình đã cho. 

BÀI TẬP MẪU 

Ví dụ 1 [NB]: Giải các phương trình sau: 

a) 
7 3 2

1 3

x

x





 b) 

2(3 7 ) 1

1 2

x

x





   

c) 
5 1 5 7

3 2 3 1

x x

x x

 


 
 d) 

4 7 12 5

1 3 4

x x

x x

 


 
 

Ví dụ 2 [TH]: Giải phương trình sau: 

a) 
4 3 29

5 3

x

x





       b) 

 
3 1 5

5 5

x x

x x x x

 
 

 
. 



 

 

c) 
2 6 16

8
2

x x
x

x

 
 


      d) 

 
3 1 4

0
2 2x x x x
  

 
 

Ví dụ 3 [VD]: Giải phương trình sau  

a) 
2

1 1 16

1 1 1

x x

x x x

 
 

  
      b) 

   2

2 1 4
0

4 2 2

x x

x x x x x

 
  

  
 

c) 
2

3 2

7 4 5 1

1 1 1

x

x x x x

 
 

   
     d) 

2

1 6 5

2 3 6x x x x
 

   
 

Ví dụ 4 [VD]: Cho hai biểu thức 
2

3 2 5
;

3 1 1 3 9 1

x
A B

x x x


  

  
 với giá trị nào của x thì hai biểu 

thức A và B có cùng một giá trị? 

✔️BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1. [NB] Giải các phương trình sau:  

a) 
7 7 2

1 3

x

x





       b) 

2 1

1 3 7x x


 
 

c) 
1 3

3
2 2

x

x x


 

 
      d) 

14 2 3 5

3 12 4 8 2 6

x

x x x


  

  
 

Bài 2. [TH] Giải các phương trình sau:  

a) 
2 5

1
3 1

x

x x


 

      b) 
2

2

1 1 3

1 1 1

x x x

x x x

  
 

  
 

c) 
2

96 2 1 1 3
5

16 4 4

x x

x x x

 
  

  
    d)

2 2 2

25 5 5

2 50 5 2 10

x x x

x x x x x

  
 

  
 

Bài 3. [VD] Giải các phương trình sau:  

a) 
2

4 2 5 2

2 3 3 1

x x

x x x x


 

   
     b) 

2

3 1 7

2 1 2x x x x


 

   
  

c) 
2

2 1 3

6 8 2 4

x x

x x x x

 
 

    
     d) 

3 2 2

2 3 1

1 1 1x x x x x
 

    
  

Bài 4 [VD] Giải các phương trình sau:  

a) 
2

4 2 5 2

2 3 3 1

x x

x x x x


 

   
     b) 

2

3 1 7

2 1 2x x x x


 

   
 

c) 
2

2 1 3

6 8 2 4

x x

x x x x

 
 

    
     d)

3 2 2

2 3 1

1 1 1x x x x x
 

    
  

Bài 5 [VDC] Giải các phương trình sau:  

a)
215 3

25 ( 5) 5x
x x

   
      

   
        

b)
2 2 4 2

1 1 3

1 1 ( 1)

x x

x x x x x x x

 
 

     
 

c) 
2 2 2 28 17 2 5 6 11 4 7

4 1 3 2

x x x x x x x x

x x x x

       
  

   
  

 d) 
2 2 2

1 2 6

2 2 2 3 2 4x x x x x x
 

     
 

DẠNG 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ (GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG 

TRÌNH) 

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  



 

 

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN  

Câu 1. [NB] Chu vi một mảnh vườn hình chữ nhật là 30 m . Biết chiều dài hơn chiều rộng 5 m . 

Tính diện tích hình chữ nhật. 

A. 100 
2m . B. 70 

2m . C. 50 
2m . D. 55 

2m . 

Câu 2. [NB] Một ca nô xuôi dòng từ A  đến B  hết 80  phút và ngược dòng hết 2  giờ. Biết vận tốc 

dòng nước là 3 km/h . Tính vận tốc riêng của ca nô. 

A. 16 km/h . B. 18 km/h . C. 20 km/h . D. 15 km/h . 

Câu 3. [NB] Năm nay tuổi mẹ gấp 3  lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13  năm nữa thì tuổi mẹ 

gấp 2  lần tuổi Phương. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi? 

A. 13 tuổi. B. 14  tuổi. C. 15  tuổi. D. 16  tuổi. 

Câu 4. [NB] Một người đi xe máy từ A  đến B  với vận tốc 25 km/h . Lúc về, người đó đi với vận 

tốc 30 km/h  nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20  phút. Tính quãng đường AB . 

 A. 40 km . B. 70 km . C. 50 km . D. 60 km . 

Câu 5. [TH] Hai trường A và B của một thị trấn có 210  học sinh thi đỗ hết lớp 9 , đạt tỉ lệ trúng 

tuyển 84% . Tính riêng thì trường A đỗ 80% , trường B đỗ 90% . Tính xem trường A có bao nhiêu 

học sinh lớp 9  dự thi? 

A. 150 . B. 100 . C. 250 . D. 200 . 

Câu 6. [TH] Sau một buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhóm bạn của Thư rủ nhau đi ăn kem ở một quán 

gần trường. Do quán mới khai trương nên có khuyến mại, bắt đầu từ que kem thứ 5 , mỗi ly kem 

được giảm 1500  đồng so với ban đầu. Nhóm của Thư mua 9  ly kem với số tiền là 154500 đồng. 

Hỏi giá của mỗi ly kem ban đầu? 

A. 15000 . B. 16000 . C. 17000 . D. 18000 . 

Câu 7. [TH] Lớp 9A có 45 học sinh dự định tổ chức một chuyến đi chơi nhân dịp tổng kết học kì 

I (chi phí cho chuyến đi du lịch chi đều cho mỗi học sinh). Sau khi đã hợp đồng xong với công ty 

du lịch, vào giờ chót có 5  học sinh bận việc đột xuất không đi được nên họ không đóng tiền. Cả 

nhóm thống nhất mỗi bạn còn lại sẽ đóng thêm 25000  đồng so với dự kiến ban đầu để bù lại cho 

5  bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu? 

A. 8 triệu đồng.  B. 9 triệu đồng.  C. 18 triệu đồng.   D. 4,5 triệu đồng. 

Câu 8. [TH] Một trường THPT nhận được 650hồ sơ đăng kí dự tuyển sinh vào lớp 10 với hai 

hình thức đăng kí trực tuyến và đăng kí trực tiếp tại nhà trường. Số hồ sơ đăng kí trực tuyến nhiều 

hơn số hồ sơ đăng kí trực tiếp là 120  hồ sơ. Hỏi nhà trường đã nhận bao nhiêu hồ sơ đăng kí trực 

tuyến? 

A. 350 . B. 385 . C. 400 . D. 430 . 

Câu 9. [VD] Một người đi xe máy từ A  đến B  với vận tốc 30km/h ; lúc trở về người đó đi với 

vận tốc 40km/h  nên thời gian lúc về ít hơn thời gian lúc đi 30  phút. Tính quãng đường AB .  

A. 50 km . B. 60 km . C. 70 km . D. 80 km . 

Câu 10. [VD] Căn cứ diễn biến mực nước hồ Dầu Tiếng và tình hình khí tượng thủy văn trên lưu 

vực, để chủ động phòng chống lũ cho công trình và khu vực hạ du, Công ty khai thác thủy lợi hồ 

Dầu Tiếng dự định xả một lượng nước ở hồ với lưu lượng 15  triệu 3m  trong một ngày. Do tình 

hình thời tiết có chiều hướng xấu Công ty đã quyết định điều chỉnh lưu lượng xả lên 20 triệu 3m  

mỗi ngày nên đã hoàn thành công việc sớm hơn thời gian dự kiến 2 ngày. Hỏi Công ty đã xả bao 

nhiêu 3m  nước?  



 

 

A. 120 triệu 3m . B. 150 triệu 3m . C. 170  triệu 3m . D. 180  triệu 3m . 

Câu 11. [VD] Một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng các chữ số của nó bằng16 . Nếu đổi chỗ hai chữ 

số cho nhau thì được một số lớn hơn số đã cho là . Tìm số đã cho  

A. 36 . B. 63 . C. 79 . D. 97 . 

Câu 12. [VDC] Hai công nhân cùng làm một công việc trong 16  giờ thì xong. Nếu người thứ nhất 

làm trong 3  giờ, người thứ hai làm trong 6  giờ thì họ làm được 
1

4
công việc. Khi đó công nhân thứ 

nhất và thứ hai làm một mình xong công việc lần lượt là 

A. 24  giờ, 48giờ.    B. 48 giờ, 24 giờ.    C. 28 giờ, 21  giờ. 

  D. 21  giờ, 28 giờ. 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Hiện nay bố hơn con 30  tuổi. Sáu năm sau tuổi bố gấp 2,5  lần tuổi con. Gọi x  là tuổi của 

con ( x  nguyên dương). Biết hiện nay bố 44  tuổi. 

a) Phương trình biểu diễn tuổi của bố hiện nay là 30 44x  . 

b) Hiện nay tuổi của con là 12  tuổi.  

c) Phương trình biểu diễn theo ẩn x  dữ kiện sau 6  năm tuổi bố gấp 2,5  lần tuổi con là 

 2,5. 6 44x  . 

d) Sáu năm sau tuổi con là 20  tuổi.  

Câu 2. Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600  sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ 

thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18%  và tổ II đã vượt mức 21% . Vì vậy trong thời gian quy định 

họ đã hoàn thành vượt mức 120  sản phẩm. Gọi  là số sản phẩm của tổ I theo kế hoạch ( x  nguyên 

dương, 600x  ).  

a) Số sản phẩm của tổ II theo kế hoạch là 600 x .   

b) Số sản phẩm tăng thêm của tổ I là 
118

100
x , số sản phẩm tăng thêm của tổ II là 

121
(600 )

100
x .  

c) Phương trình bài toán là: 
18 21

(600 ) 120
100 100

x x   .  

d) Số sản phẩm được giao của tổ I  theo kế hoạch là 200  sản phẩm, của tổ II là 400  sản phẩm.  

Câu 3.  Một khách du lịch đi trên ôtô 4  giờ, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7  giờ được quãng 

đường dài 640 km . Gọi vận tốc của tàu hoả là x  ( km/h , 5x  ), biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh 

hơn ôtô 5 km . 

a) Vận tốc của ô tô là 5( km/h)x  .  

b) Phương trình bài toán là: 7 4( 5) 640x x   .  

c) Vận tốc của tàu hoả là 60 km/h .  

d) Vận tốc của ô tô là 55 km/h .  

Câu 4. Một canô ngược dòng từ bến A  đến bến B  với vận tốc 30 km/h , sau đó lại xuôi từ bến B  

trở về bến A . Thời gian canô ngược dòng từ A  đến B  nhiều hơn thời gian canô xuôi dòng từ B  

trở về A  là 2  giờ 30  phút. Biết vận tốc dòng nước là 4 km/h , vận tốc riêng của canô lúc xuôi dòng 

và lúc ngược dòng bằng nhau. Gọi vận tốc thực của ca nô là (km/h)x , 4x  .  

18

x



 

 

a) Phương trình biểu diễn canô ngược dòng từ bến A  đến bến B  với vận tốc 30 km/h  là 

4 30x  . 

b) Vận tốc của canô lúc xuôi dòng là 34 km/h . 

c) Gọi thời gian ca nô đi xuôi dòng là y  ( giờ); 0y  . Khi đó phương trình bài toán là 

38 30( 2,5)y y  . 

d) Khoảng cách giữa hai bến A  và B  là 356 km . 

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN  

Câu 1.  [NB] Một xưởng dệt theo kế hoạch mỗi ngày phải dệt 30  áo. Trong thực tế mỗi ngày 

xưởng dệt được 40  áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3  ngày, ngoài ra còn làm thêm được 20  

chiếc áo nữa. Nếu gọi tổng số áo xưởng cần làm theo kế hoạch là x  (cái, 40,x x  ) thì phương 

trình của bài toán là 

Câu 2. [NB] Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50  sản phẩm. Khi thực hiện tổ 

đã sản xuất được 57  sản phẩm một ngày. Do đó hoàn thành trước kế hoạch 1  ngày và còn vượt 

mức 13  sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

Nếu gọi tổng sản phẩm tổ cần làm theo kế hoạch là x  (sản phẩm), ( 0, )x x   thì phương trình 

của bài toán là 

Câu 3. [TH] Hai ca nô cùng khởi hành từ A  đến B  cách nhau 85 km  và đi ngược chiều nhau. Sau 

1  giờ 40  phút thì gặp nhau. Tính vận tốc thật của mỗi ca nô, biết rằng vận tốc ca nô đi xuôi dòng 

lớn hơn vận tốc ca nô đi ngược dòng là 9 km/h  và vận tốc dòng nước là 3 km/h . 

Gọi vận tốc thật của ca nô đi ngược dòng là (km/h)x , vận tốc ca nô đi xuôi dòng là 9( km/h)x  ; 

3x  . Phương trình của bài toán là 

Câu 4. [TH] Một ô tô đi quãng đường AB  với vận tốc 50 km/h , rồi đi tiếp quãng đường BC  với 

vận tốc 45 km/h . Biết quãng đường dài 165 km  và thời gian ôtô đi trên quãng đường AB  ít hơn 

thời gian đi trên quãng đường BC  là 30  phút. Gọi thời gian ô tô đi trên đoạn đường AB  là x  (giờ, 

0x  ). Phương trình của bài toán là 

Câu 5. [VD] Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A  và B  là 4  triệu người. Dân số tỉnh A  năm nay 

tăng 1,2% , còn tỉnh B  tăng 1,1% . Tổng số dân của cả hai tỉnh năm nay là 4045000  người. Gọi x  

là số số dân của tỉnh A  trong  năm ngoái ( x  nguyên dương). Phương trình của bài toán là 

 Câu 6. [VDC] Hai trường ,A B có 250  học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10, kết quả có 210  học sinh 

đã trúng tuyển. Tính riêng tỉ lệ đỗ thì trường A  đạt 80% , trường B  đạt 90% . Gọi x  là số học sinh 

dự thi vào lớp 10  của trường A  ( x  nguyên dương). Phương trình của bài toán là 

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN   

Bài 1 [NB]: Bạn Hoàng làm việc tại nhà hàng nọ, bạn ấy được trả tám trăm nghìn đồng cho 40  giờ 

làm việc tại quán trong một tuần. Mỗi giờ làm thêm trong tuần bạn ấy được trả bằng 150%  số tiền  

mà bạn ấy được trả trong 40  giờ đầu. Nếu trong tuần đó bạn Hoàng được trả chín trăm hai mươi 

nghìn đồng thì bạn ấy đã phải làm thêm bao nhiêu giờ? 

Bài 2 [TH]: Một vật là hợp kim của đồng và kẽm có khối lượng 505g và thể tích là 64 3cm . Tính 

xem trong hợp kim đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm? Biết rằng 178  gam  đồng 

có thể tích là 
320cm  và bằng nửa thể tích của 280 gam  kẽm.  

Bài 3 [TH]: Có hai loại dung dịch muối I và II. Người ta hòa 200  gam dung dịch muối I với 300  

gam dung dịch muối II thì được một dung dịch có nồng độ 33% . Tính nồng độ muối trong mỗi 

dung dịch, biết rằng nồng độ muối trong dung dịch I lớn hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 

20% .   

Bài 4 [VD]: Một trường THCS A tổ chức cho giáo viên và học sinh di thăm quan tại một khu du 



 

 

lịch sinh thái vào cuối năm học. Giá vé vào cổng của mỗi giáo viên và học sinh lần lượt là 70000  

đồng và 50000  đồng. Nhằm thu hút du khách du lịch vào dịp hè, khu du lịch này đã giảm 10%  
cho mỗi vé vào cổng. Biết đoàn thăm quan có 150  người và tổng số tiền mua vé là 7290000đồng. 

Hỏi trường THCS A đó có bao nhiêu giáo viên và bao nhiêu học sinh đi du lịch? 

Bài 5 [VD]: Hai anh An và Bình góp vốn cùng kinh doanh. Anh An góp 13  triệu đồng, anh Bình 

góp 15  triệu đồng. Sau một thời gian kinh doanh lãi được 7  triệu đồng. Tính số tiền lãi mỗi anh 

được hưởng biết lãi chia theo tỉ lệ góp vốn? 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1. [NB] Hai trường A và B có 420hoc̣ sinh thi đỗ vào lớp 10 , đaṭ tỉ lê ̣là 84% . Riêng trường 

A tỉ lê ̣đỗ là 80% . Riêng trường B tỉ lê ̣đỗ là 90% . Tính số hoc̣ sinh dư ̣thi của mỗi trường. 

Bài 2. [TH] Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm 360  dụng cụ. Nhờ sắp xếp hợp lí nên xí nghiệp 

I vượt mức 12%  kế hoạch, xí nghiệp II vượt mức 10%  kế hoạch. Do đó cả hai xí nghiệp vượt mức 

40  dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm theo kế hoạch. 

Bài 3. [VD] Năm ngoái tổng số dân của hai tỉnh A và B là 5  triệu người. Dân số tỉnh A năm nay 

tăng 1,1%  còn tỉnh B tăng 1,2% . Tổng số dân của cả hai tỉnh năm nay là 5056000  người. Tính số 

dân của mỗi tỉnh trong năm ngoái? 

Bài 4. [VD] Lớp 9A hơn lớp 9B 4  học sinh. Trong đợt quyên góp sách ủng hộ bạn nghèo, bình 

quân mỗi học sinh 9A nộp 2  quyển, mỗi học sinh 9B nộp 3  quyển. Vì vậy cả hai lớp ủng hộ được 

198  quyển sách. Tính số học sinh mỗi lớp. 

Bài 5. [VDC] Một vật có khối lượng 248g  và thể tích 
330cm
 
là hợp kim của đồng và kẽm. Tính 

xem trong đó có bao nhiêu gam đồng và bao nhiêu gam kẽm biết rằng cứ 89g  đồng có thể tích là 

310cm  và 7g  kẽm có thể tích là 
31cm . 

 

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁP LẬP PHƯƠNG TRÌNH 

(ý 2 bài toán 3 các đề) 

Bài 1: 

Một tổ sản xuất phải làm 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất như nhau. Sau 

khi làm được 400  sản phẩm, tổ đã tăng năng suất thêm mỗi ngày 10  sản phẩm, do đó đã hoàn 

thành công việc sớm hơn một ngày. Tính số sản phẩm làm trong mỗi ngày theo quy định. 

Bài 2: 

Một xí nghiệp sản xuất nước mắm dự định thu mua 120 tấn cá trong một thời gian nhất định, nhờ 

đổi mới phương pháp thu mua xí nghiệp đã mua vượt mức 6 tấn mỗi tuần. Vì vậy xí nghiệp đã 

hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 tuần và vượt mức 10 tấn cá. Tính số cá mà xí nghiệp phải mua mỗi 

tuần theo kế hoạch. 

Bài 3: 

Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh vì môi trường xanh sạch đẹp. Một chi đoàn dự định trồng 

600 cây xanh trong thời gian quy định. Do mỗi ngày họ trồng được nhiều hơn dự định 30 cây nên 

công việc được hoàn thành sớm hơn quy định 1 ngày. Tính số ngày chi đoàn dự kiến hoàn thành 

công việc ? 

Bài 4: 

Một công nhân dự định làm 72 sản phẩm trong một thời gian đã định. Nhưng thực tế xí nghiệp lại 



 

 

giao 80 sản phẩm. Mặc dù người đó mỗi giờ đã làm thêm một sản phẩm so với dự kiến, nhưng thời 

gian hoàn thành công việc vẫn chậm so với dự định là 12 phút. Tính số sản phẩm dự kiến làm trong 

1 giờ của người đó. Biết mỗi giờ người đó làm không quá 20 sản phẩm.(Giả định rằng số sản phẩm 

mà công nhân  đó làm được trong mỗi giờ là bằng nhau). 

Bài 5: 

Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17  triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng 

(VAT) với mức 10%  đối với loại hàng loạt hàng thứ nhất và 8%  đối với loại hàng thứ hai. Nếu 

thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu 

không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng? 

Bài 6: 

Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu người thợ 

thứ nhất làm một mình trong 5 ngày rồi nghỉ, người thứ hai làm tiếp 4 ngày thì cả hai làm được 
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công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người thợ phải làm trong bao nhiêu ngày để xong việc. 

Bài 7: 

 

Hai đội công nhân dệt may cần sản xuất một số lượng khẩu trang theo đơn đặt hàng .Nếu làm chung 

thì sau  giờ họ sẽ làm xong. Nhưng hai đội mới làm chung được  giờ thì đội   nghỉ , đội  tiếp 

tục làm trong  giờ nữa mới xong .Hỏi mỗi đội nếu làm một mình thì phải bao lâu mới xong công 

việc ? 

Bài 8: 

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước thì sau 3  giờ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất 

chảy một mình trong 20  phút, rồi khóa lại, mở tiếp vòi thứ hai chảy trong 30  phút thì cả hai vòi 

chảy được 
1
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 bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể. 

Bài 9: 

Một người đi ô tô từ  A  đến B  cách nhau 100  km với vận tốc xác định. Khi từ B  trở về ,A  người 

đó đi theo đường khác dài hơn đường cũ 20  km nhưng với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi mỗi giờ 

20  km. Vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 30  phút. Tính vận tốc lúc đi. 

Bài 10: 

Theo kế hoạch, một dây chuyền phải sản xuất một số sản phẩm trong 15 ngày với số lượng sản 

phẩm làm được trong mỗi ngày là như nhau. Thực tế, mỗi ngày dây chuyền đã sản xuất vượt mức 

5 sản phẩm nên sau 14 ngày dây chuyền chẳng những đã hoàn thành kế hoạch mà còn làm thêm 

được 30 sản phẩm nữa. Tìm số sản phẩm thực tế dây chuyền làm được mỗi ngày. 

Bài 11: 

Hai tổ sản xuất được giao làm 800  sản phẩm trong một thời gian quy định, nhờ tăng năng suất lao 

động, tổ một vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20 % nên cả hai tổ đã làm được 910  sản phẩm. Tính 

số sản phẩm phải làm theo kế hoạch của mỗi tổ? 
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Bài 12: 

Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì sau 12  giờ xong. Nếu tổ một làm một mình trong 

2  giờ, tổ hai làm một mình trong  7  giờ thì cả hai làm xong một  nửa công việc. Hỏi mỗi tổ làm 

một mình trong bao lâu thì xong công việc đó? 

Bài 13: 

Một đội xe cần chở 480  tấn hàng, khi sắp khởi hành đội được điều thêm 3  xe nữa nên mỗi xe chở 

ít hơn dự định 8  tấn. Hỏi lúc đầu đội có bao nhiêu chiếc xe? Biết rằng các xe chở số hàng như  

nhau. 

Bài 14: 

Hai bến sông A và B cách nhau 90km. Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B 

về A hết 8 giờ 45 phút. Biết vận tốc dòng nước là 3km/h, tính vận tốc riêng của ca nô. 

Bài 15: 

Một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B cách nhau 40 km sau đó đi ngược dòng từ B về A. Thời gian 

cả đi xuôi dòng và ngược dòng là 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô khi nước yên lặng, 

biết vận tốc của dòng nước là 5km/h. 

Bài 16: 

Hai trường X và Y có 420 học sinh đậu vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường X tỉ lệ đậu 80%, 

riêng trường Y tỉ lệ đậu 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường. 

Bài 17: 

Một tổ dự định sản xuất 72 sản phẩm trong một thời gian đã định. Nhưng thực tế tổ lại được giao 

80 sản phẩm. Mặc dù mỗi giờ tổ đó làm thêm 1 sản phẩm so với dự kiến nhưng thời gian hoàn 

thành vẫn chậm hơn dự định 12 phút. Tính số sản phẩm thực tế tổ đó đã làm được trong một giờ. 

Biết lúc đầu, mỗi giờ tổ đó dự kiến làm không quá 20 sản phẩm. 

Bài 18: 

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024, số thí sinh vào trường THPT A bằng  

số thí sinh thi vào trường THPT B. Biết rằng tổng số phòng thi của cả hai trường là 80 phòng và 

mỗi phòng thi có đúng 24 thí sinh. Tính số thí sinh vào mỗi trường 

Bài 19: 

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) có mặt sân bóng hình chữ nhật 

với chiều dài hơn chiều rộng 37m và có diện tích là 7140
2m . Hãy tính chiều dài và chiều rộng của 

mặt sân bóng đá này. 

Bài 20: 
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Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc của mỗi xe không đổi trên 

toàn bộ quãng đường AB dài 120km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10km/h nên xe 

ô tô đến B sớm hơn xe máy là 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe. 

Bài 21: 

Một xí nghiệp theo kế hoạch phải sản xuất 75 sản phẩm trong một số ngày dự kiến. Nhưng khi 

thực hiện, do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày xí nghiệp làm vượt mức 5 sản phẩm, vì vậy không 

những họ đã làm được 80 sản phẩm mà còn hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, 

mỗi ngày xí nghiệp sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 22: 

Một cơ sở sản xuất lập kế hoạch làm 600  sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ 

thuật, năng suất mỗi ngày tăng 10  sản phẩm. Vì thế không những hoàn thành sớm kế hoạch 1 ngày, 

mà còn vượt mức 100 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phải làm bao nhiêu sản phẩm. 

(Giả định rằng số sản phẩm mà tổ đó làm được trong mỗi ngày là bằng nhau). 

Bài 23: 

Một ô tô dự định đi từ A  đến B  cách nhau 120  km trong một thời gian quy định. Sau khi đi được 

1 giờ thì ô tô bị chặn bởi xe cứu hỏa 10  phút. Do đó để đến B  đúng hạn xe phải tăng vận tốc thêm 

6  km/h. Tính vận tốc lúc đầu của ô tô. 

Bài 24: 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  

lớp 9A  trường THCS Hoàng Hoa Thám dự định trồng 300  cây xanh. Đến ngày lao động,  

có 5  bạn được Liên Đội triệu tập tham gia chiến dịch an toàn giao thông nên mỗi bạn còn lại phải 

trồng thêm 2 cây mới đảm bảo kế hoạch đặt ra. Hỏi lớp 9A  có bao nhiêu học sinh? 

Bài 25: 

Một Ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc đầu ô tô đi với vận 

tốc đó, khi còn 60 km nữa thì được nửa quãng đường AB, người lái xe tăng thêm vân tốc 10 km/h 

trên quãng đường còn lại, do đó Ô tô đến B sớm hơn 1 giờ so với dự định. Tính quãng đường AB. 

Bài 26: 

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh, cách nhau 150 ,km đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 

giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng nếu vận tốc của ô tô A  tăng thêm 5 /km h  và vận tốc của ô 

tô B giảm đi 5 /km h thì vận tốc của ô tô A  bằng 2 lần vận tốc của ô tô B . 

Bài 27: 

Một người đi xe đạp từ địa điểm A  đến địa điểm B  với vận tốc không đổi, hai địa điểm cách nhau 

30km . Khi đi từ B  về A , người đó chọn đường khác dễ hơn nhưng dài hơn con đường cũ 6km

. Vì lúc về, người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 3 /km h  nên thời gian về vẫn ít hơn 

thời gian đi là 20  phút. Tính vận tốc lúc đi của người đó.  

Bài 28: 



 

 

Nam đi xe đạp từ nhà đến trường trên quãng đường dài 4 km. Khi đi từ trường về nhà, vẫn trên 

con đường đó, Nam đạp xe với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình lúc đi là 2 km/h. 

Tổng thời gian đạp xe cả đi và về của Nam là 44 phút. Tính vận tốc đạp xe trung bình của Nam 

lúc đi từ nhà đến trường. 

Bài 29: 

Theo kế hoạch, một tổ trong xưởng may phải may xong 8 400  chiếc khẩu trang trong một thời gian 

quy định. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ đã quyết định tăng năng suất nên 

mỗi ngày tổ đã may được nhiều hơn 102  chiếc khẩu trang so với số khẩu trang phải may trong một 

ngày theo kế hoạch. Vì vậy, trước thời gian quy định 4  ngày, tổ đã may được 6 416  chiếc khẩu 

trang. Hỏi số khẩu trang mà tổ phải may mỗi ngày theo kế hoạch là bao nhiêu? 

Bài 30: 

Lúc 6  giờ 30  phút, một ca nô xuôi dòng sông từ A  đến B  dài 48 km. Khi đến B , ca nô nghỉ 30  

phút sau đó lại ngược dòng từ B  về A  lúc 10  giờ 36  phút cùng ngày. Tìm vận tốc riêng của ca nô, 

biết vận tốc dòng nước là 3km/h. 

Bài 31: 

Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh với chủ đề “Hãy hành động để môi trường thêm Xanh, Sạch, Đẹp”, 

một trường THCS đã cử học sinh của hai lớp 9A và 9B cùng tham gia làm tổng vệ sinh một con 

đường, sau 
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 giờ thì làm xong công việc. Nếu làm riêng từng lớp thì thời gian học sinh lớp 9A 

làm xong công việc ít hơn thời gian học sinh lớp 9B là 2  giờ. Hỏi nếu mỗi lớp làm một mình thì 

sau bao nhiêu giờ sẽ làm xong công việc? 

Bài 32: 

Bạn Bình mua một quyển từ điển và một món đồ chơi với tổng số tiền theo giá niêm yết là 750

nghìn đồng. Vì Bình mua đúng dịp cửa hàng có chương trình khuyến mại nên khi thanh toán giá 

quyển từ điển được giảm 20% , giá món đồ chơi được giảm 10% . Do đó Bình chỉ phải trả 630  

nghìn đồng. Hỏi giá gốc mỗi thứ giá bao nhiêu tiền ? 

Bài 33: 

Một phân xưởng theo kế hoạch phải dệt 3000 tấm thảm.Trong 8 ngày đầu họ đã thực hiện được 

đúng kế hoạch, những ngày còn lại họ đã dệt vượt mức mỗi ngày 10 tấm, nên đã hoàn thành kế 

hoạch trước 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải dệt bao nhiêu tấm ? 

Bài 34: 

Bác Lan có 500  triệu đồng để đầu tư vào hai khoản: Trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng với kì 

hạn 12  tháng. Lãi suất của trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng lần lượt là 7% / năm và 6% / năm. 

Tính số tiền mà bác Lan đầu tư vào mỗi khoản để mỗi năm nhận được tiền lãi là 32  triệu đồng từ 

hai khoản đầu tư đó. 

Bài 35: 



 

 

Hai bạn A và B cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 8  ngày. Hỏi nếu A làm riêng hết 
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 công việc rồi nghỉ thì B hoàn thành nốt công việc trong thời gian bao lâu? Biết rằng nếu làm 

một mình xong công việc thì A làm chậm hơn B là 12  ngày. 

Bài 36: 

Một phòng họp có 150  người được xếp đều trên các dãy ghế. Nếu thêm 66  người thì phải kê thêm 

2  dãy ghế và mỗi dãy ghế tăng thêm 3  người. Hỏi lúc đầu phòng họp có bao nhiêu dãy ghế? 

Bài 37: 

Theo kê hoạch, một công nhân phải hoàn thành 60  sản phẩm trong một thời gian nhất định. 

Nhưng do cải tiến kĩ thuật nên mỗi giờ người công nhân đó đã làm thêm 2  sản phẩm. Vì vậy, chẳng 

những đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự định 30  phút mà còn vượt mức 3sản phẩm. Hỏi theo 

kế hoạch, mỗi giờ người đó phải làm bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 38: 

Hai người thợ thủ công cùng làm một công việc trong 6  ngày thì hoàn thành. Sau khi làm chung 

trong 4  ngày thì người thợ thứ nhất tạm nghỉ, người thợ thứ hai tiếp tục làm một mình trong 5  

ngày thì mới hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc trong 

bao lâu? 

Bài 39: 

Giả sử giá tiền điện hàng tháng được tính theo bậc thang như sau: 

Bậc 1: Từ 1kWh đến 100kWh thì giá điện là: 1500 đồng/kWh 

Bậc 2 : Từ 101kWh đến 150 kWh thì giá điện là: 2000  đồng/kWh 

Bậc 3 : Từ 151 kWh trở lên thì giá điện là: 4000 đồng/kWh 

(Ví dụ: Nếu dùng 170kWh thì có 100  kWh tính theo giá bậc 1, có 50  kWh tính theo giá bậc 2  và 

có 20 kWh tính theo giá bậc 3 ) 

Tháng 4  năm 2022 tổng số tiền điện của nhà bạn A và bạn B là 560000 đồng. So với tháng 4  thì 

tháng 5  tiền điện của nhà bạn  A tăng 30% , nhà bạn B  tăng 20% , do đó tổng số tiền của cả hai 

nhà trong tháng 5  là 701000  đồng. Hỏi tháng 4  nhà bạn A phải trả bao nhiêu tiền điện và dùng 

hết bao nhiêu kWh ?  

(biết rằng số tiền điện ở trên không tính thuế giá trị gia tăng). 

Bài 40: 

Một nhóm bạn trẻ cùng tham gia khởi nghiệp và dự định góp vốn là 180  triệu đồng, số tiền góp 

mỗi người là như nhau. Nếu có thêm 3  người tham gia cùng thì số tiền mỗi người góp giảm đi 3  

triệu đồng. Hỏi ban đầu nhóm bạn trẻ đó có bao nhiêu người? 

Bài 41: 

 

 



 

 

Hai đội công nhân cùng làm một công việc trong 24  ngày thì xong. Nếu đội A  làm trong10  ngày 

và đội B  làm trong 12  ngày thì được 
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 công việc. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong 

công việc đó trong bao lâu. 

Bài 42: 

Một cơ sở sản xuất lập kế hoạch làm 180  sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ 

thuật, năng suất mỗi ngày tăng 3  sản phẩm, vì thế không những hoàn thành sớm một ngày, mà còn 

vượt mức 18  sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm? 

Bài 43: 

Một nhà may A  sản xuất một lô váy 700 chiếc với tổng số vốn ban đầu là 40 triệu đồng và giá bán 

ra mỗi chiếc váy là 250 000 đồng. Khi đó gọi X  (đồng) là số tiền lời (hoặc lỗ) của nhà may A thu 

được khi bán t  chiếc váy. 

a) Thiết lập biểu thức của X theo t . 

b) Hỏi phải bán được ít nhất bao nhiêu chiếc váy thì nhà may bắt đầu có lời? 

Bài 44: 

Hai công nhân làm chung một công việc thì sau 5  giờ 50  phút sẽ hoàn thành xong công việc. Sau 

khi làm chung 5  giờ thì người thứ nhất đi làm việc khác trong khi người thứ hai vẫn tiếp tục làm 

trong 2  giờ nữa mới hoàn thành xong công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải mất bao 

nhiêu thời gian để hoàn thành xong công việc? 

Bài 45: 

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể (không có nước) trong 49   giờ 48  phút thì đẩy bể.  

Nếu mở vòi thứ nhất trong 3  giờ và vòi thứ hai trong 4  giờ thì được 
3

4
 bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy 

riêng thì trong bao lâu sẽ đầy bể. 

Bài 46: 

Một xe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đi đến B . Biết vận tốc của xe du lịch lớn 

hơn vận tốc của xe khách là 20  km/h. Do đó nó đến B  trước xe khách 50  phút. Tính vận tốc của 

mỗi xe, biết quãng đường AB dài 100  km 

Bài 47: 

Cho quãng đường từ địa điểm A  tới địa điểm B  dài 90km. Lúc 6  giờ một xe máy đi từ A  để tới 

B . Lúc 6  giờ 30  phút cùng ngày, một ô tô cũng đi từ A  để tới B  với vận tốc lớn hơn vận tốc xe 

máy 15  /km h . (Hai xe chạy trên cùng một con đường đã cho). Hai xe nói trên đều đến B  cùng lúc. 

Tính vận tốc mỗi xe. 

Bài 48: 

 

Một người đi siêu thị nếu mua 1  cái áo và 1  đôi giày theo giá niêm yết hết 800000 đồng. Nhưng 

gặp đợt khuyến mãi 1  cái áo giảm 5%  và 1  đôi giày giảm 10%  nên người đó chỉ phải trả 735000 

đồng. Ngoài ra, nếu khách mua hàng có hóa đơn từ 2000000 đồng trở lên sẽ được giảm tiếp 10%



 

 

trên tổng số tiền đã mua. Trong dịp này, người đó đã mua 4 cái áo và 2  đôi giày. Hỏi người đó đã 

trả hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Bài 49: 

Xe máy thứ nhất đi quãng đường từ Hà Nội về Nam Định hết 3  giờ 20  phút. Xe máy thứ hai đi 

hết 3  giờ 40  phút. Mỗi giờ xe máy thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai là 3 km . Tính vận tốc của 

mỗi xe máy và quãng đường từ Hà Nội về Nam Định. 

Bài 50: 

Một đội công nhân theo kế hoạch làm 480  sản phẩm trong một thời gian nhất định. Khi làm được 

60  sản phẩm, do yêu cầu đầy nhanh tiến độ công việc nên mỗi ngày đội đã làm thêm được nhiều 

hơn dự kiến 5  sản phẩm, vì vậy đội hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 2  ngày. Hỏi ban đầu đội 

dự định mỗi ngày làm bao nhiêu sản phẩm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

 

Bài 1. 

Gọi số sản phẩm dự kiến làm trong mỗi ngày là x  (sản phẩm).Điều kiện: 0x  . 



 

 

 Thời gian dự kiến là 
600

x
 (ngày). 

Thời gian làm 400 sản phẩm đầu là 
400

x
 (ngày). 

Thời gian làm 600 - 400 = 200 sản phẩm sau là 
200

10x 
 (ngày). 

Vì thực tế công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến 1 ngày nên ta có phương trình: 

600 400 200
1

10x x x

 
   

 
 

200 200
1

10x x
 


  

200( 10) 200
1

( 10)

x x

x x

 



  

2 10 2000 0x x    

2 10 25 2025 0x x      

2( 5) 2025.x    

1 40x  ( thỏa mãn), 
2 50x    (loại). 

Vậy số sản phẩm dự kiến làm trong mỗi ngày là 40 (sản phẩm). 

Bài 2: 

 Gọi số cá mà xí nghiệp phải mua mỗi tuần theo kế hoạch là x  tấn. (0 120x  ). 

Số tuần xí nghiệp đó định mua cá là: 
120

x
 tuần. 

Thực tế mỗi tuần xí nghiệp đó thu mua được số cá là: 6x   tấn. 

Thực tế số cá xí nghiệp đó thu mua được là: 130 tấn. 

Thực tế số tuần xí nghiệp đó thu mua cá là: 
130

6x 
 tuần. 

Vì xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần nên ta có phương trình : 

 
 

  2

120 6 130120 130 720 10
1 1 1

6 6 6

x x x

x x x x x x

  
     

  
 

 2 2
20

720 10 6 16 720 0
36

x
x x x x x

x


           

 

 Vì 0 120x   nên 20x  . 

Vậy theo kế hoạch một tuần xí nghiệp đó thu mua 120 tấn cá. 

Bài 3: 



 

 

Gọi x  là số ngày dự định để chi đoàn hoàn thành công việc ( 1x > ) (ngày) 

Số cây dự kiến trồng trong 1 ngày là 
600

x
(cây) 

Số ngày thực tế để chi đoàn hoàn thành công việc là 1x - (ngày) 

Số cây thực tế trồng được trong 1 ngày là 
600

30
x

+ (cây) 

Theo đề bài ta có phương trình: 

( )
600

1 30 600x
x

æ ö
÷ç ÷- + =ç ÷ç ÷çè ø

 

( )( )1 600 30 600x x x- + =  

2600 600 30 30 600x x x x- + - =  
230 30 600 0x x- - =  

2 20 0x x- - =  
2 5 4 20 0x x x- + - =  

( ) ( )5 4 5 0x x x- + - =  

( )( )5 4 0x x- + =  

TH1:  

5 0

5 ( )

x

x tm

- =

=
                

TH2:  

4 0x + =  

4 ( )x ko tm= -  

Vậy số ngày dự định để chi đoàn hoàn thành công việc là 5 ngày 

Bài 4: 

Gọi số sản phẩm dự định làm trong 1 giờ của người đó  là x ( )*, 20x xÎ <¥  

 Theo dự định: Thời gian hoàn thành là 
72

x
 (ngày) 

 Thực tế: Mỗi giờ người đó đã làm 1x +  ( sản phẩm) 

Thời gian hoàn thành 
80

1x +
 (ngày). 

Vì thời gian hoàn thành công việc vẫn chậm hơn so với dự định 12 phút 
1

5
h=  

Nên ta có phương trình: 

 
80 72 1

1 5x x
- =

+
 

400 360( 1) ( 1)

5 ( 1) 5 ( 1)

x x x x

x x x x

- + +
=

+ +
 



 

 

240 360x x x- = +  

2 39 360 0x x- + =  

239 4.360 81 0 9D = - = > Þ D =  

Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
1

( 39) 9
24

2
x

- - +
= =  (loại) và 

2

( 39) 9
15

2
x

- - -
= =  

(tmđk). 

Vậy số sản phẩm dự định làm trong 1 giờ của người đó  là 15 sản phẩm. 

Bài 5: 

Gọi số tiền không kể thuế của loại hàng thứ nhất là x  (triệu đồng), của loại hàng thứ hai là y  (triệu 

đồng) ( 0 , 2,17x y  ). 

Tổng số tiền phải trả là 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10%  đối với 

loại hàng loạt hàng thứ nhất và 8%  đối với loại hàng thứ hai nên ta có phương trình: 

  
8% 10% 2,17

1,08 1,1 2,17 (1)

x x y y

x y

   

 
  

Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng nên 

ta có phương trình: 

  
9% 9% 2,18

1,09 1,09 2,18 (2)

x x y y

x y

   

 
  

Vậy ta có hệ: 
1,08 1,1 2,17

1,09 1,09 2,18

x y

x y

 


 
 .  

Giải hệ phương trình ta được: 
1,5

0,5

x

y





 (thỏa mãn). 

Vậy không kể thuế VAT thì loại hàng thứ nhất phải trả 1,5 triệu đồng, loại hàng thứ hai phải trả 

0,5 triệu đồng. 

Bài 6: 

Gọi thời gian người thứ nhất làm một mình xong việc là x (ngày) (x > 6 ) 

Gọi thời gian người thứ hai làm một mình xong việc là y (ngày) (y > 6 ) 

Thì 1 ngày người thứ nhất làm được 
1

𝑥
 (công việc) 

      1 ngày người thứ hai làm được 
1

𝑦
 (công việc) 

      1 ngày cả hai người làm được 
1

6
 (công việc) 

Ta có phương trình 
1

𝑥
+ 

1

𝑦
=  

1

6
      (1) 



 

 

5 ngày người thứ nhất làm được 
5

𝑥
 (công việc) 

4 ngày người thứ hai làm được 
4

𝑦
 (công việc) 

Ta có phương trình 
5

𝑥
+ 

4

𝑦
=  

7

9
      (2) 

Giải hệ 2 phương trình (1), (2)  được x = 9, y = 18 

Vậy thời gian người thứ nhất, thứ 2 làm một mình xong công việc lần lượt là 9 ngày, 18 ngày. 

Bài 7: 

Gọi thời gian đội 1 hoàn thành công việc một mình là x  (giờ, 4x  ) 

Gọi thời gian đội 2 hoàn thành công việc một mình là y  (giờ, 4y  ) 

Trong một giờ, đội 1 làm được số phần công việc là: 
1

x
 (công việc); đội 2 làm được số phần công 

việc là: 
1

y
 (công việc). 

Trong một giờ, cả hai đội là được số phần công việc là: 
1 1

x y
 . Trong bốn giờ, cả hai đội làm được 

số phần công việc là: 
1 1

4
x y

 
 

 
.  

Khi đó cả hai đội làm xong việc nên ta có phương trình là: 
1 1

4 1
x y

 
  

 
     (1) 

Trong ba giờ, cả hai đội làm được số phần công việc là: 
1 1

3.
x y

 
 

 
 (công việc);  

Trong ba giờ, đội 2 làm được số phần công việc là: 
1

3.
y

 (công việc).  

Khi đó công việc mới xong, nên ta có phương trình:  
1 1 1

3. 3. 1
x y y

 
   

 
 

 hay 
1 1

3. 6. 1
x y
   (2) 

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: 

1 1
4 1

1 1
3. 6. 1

x y

x y

  
   

  

  


 

Giải hệ phương trình, ta có: 
6

12

x

y





 (thỏa mãn) 

Vậy đội 1 làm một mình trong 6  giờ xong, đội 2 làm một mình trong 12  giờ xong công việc 

Bài 8: 

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x ( giờ), thời gian vòi thứ hai chảy một mình 

đầy bể là y ( giờ)  ĐK: ; 0x y > ) 



 

 

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 
1

x
 bể, vòi thứ hai chảy được 

1

y
 bể 

Vì hai vòi cùng chảy trong 3 giờ đầy bể nên ta có phương trình 
1 1 1

3x y
+ =  ( )1  

Trong 20 phút = 
1

3
 giờ vòi thứ nhất chảy được 

1

3x
(bể) 

Trong 30 phút = 
1

2
giờ tiếp theo vòi thứ hai chảy được là 

1

2y
 (bể) 

Vì nếu mở vòi thứ nhất chảy một mình trong 20  phút, rồi khóa lại, mở tiếp vòi 2 chảy một mình 

trong 30  phút thì được 
1

8
 bể nên ta có phương trình 

1 1 1

3x 2 8y
+ =  ( )2  

Từ ( )1 và ( )2 ta có hệ phương trình 

1 1 1

3

1 1 1

3x 2 8

x y

y

ìïï + =ïïï
í
ïï + =ïïïî

. Giải hệ ta được 
4

12

x

y

ìï =ï
í
ï =ïî

 (thoả mãn)  

Vậy thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là 4 giờ, thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy 

bể là 12 giờ. 

Bài 9: 

Gọi vận tốc lúc đi là x  ( , 0)km x  . 

Chiều dài quãng đường đi từ A đến B là 100km . 

Thời gian lúc đi là 
100

x
 (giờ). 

Quãng đường lúc về là 100 20 120  (km). 

Vận tốc lúc về là 20x  / .km h  

Thời gian lúc về là 
120

20x 
(giờ). 

Vì thời gian lúc về ít hơn thời gian đi 30  phút 
1

2
 giờ  nên ta có phương trình: 

100 120 1

20 2x x
 


 

 

 

100 20 120 1

20 2

x x

x x

 
 

  
2000 20 1

20 2

x

x x


 


 

   20 2 2000 20x x x   
2 20 4000 40x x x     



 

 

 

 
2

40
60 4000 0

100

x tm
x x

x ktm


     

 

 

Vậy vận tốc lúc đi là 40 km/h. 

Bài 10: 

Suy ra: 

tổng số 

sản phẩm phải làm theo kế hoạch là: 15x (sản phẩm). 

Theo đề bài, ta lập được phương trình: 14(x + 5) – 15x = 30. 

Vậy, số 

sản 

phẩm dây chuyền làm mỗi ngày thực tế là: 40 + 5 = 45 sản phẩm. 

Bài 11: 

Gọi số sản phẩm phải làm theo kế hoạch của mỗi tổ là x , y(sản phẩm)  ; *; , 800x y N x y                             

Vì hai tổ sản xuất được giao làm 800  sản phẩm nên có pt 800x y                  

Vì tổ một vượt mức 10%, tổ hai vượt mức 20 % nên cả hai tổ đã làm được910sản phẩm nên có 

phương trình 1,1 1,2 910x y                                                                                              

Giải hệ được 500; 300x y   (t/m).  

Vậy số sản phẩm phải làm theo kế hoạch của mỗi tổ lần lượt là 500, 300 sp 

Bài 12: 

Gọi thời gian  tổ I, tổ II làm một mình xong công việc đó lần lượt là ,x y ( giờ, , 12x y  ) 

Năng suất 1 giờ tổ I là: 
1

x
(công việc) 

Năng suất 1 giờ tổ II là: 
1

y
 (công việc) 

Năng suất 1 giờ cả hai tổ là : 
1 1 1

12x y
   (công việc)  (1) 

Vì tổ I làm một mình trong 2  giờ, tổ II làm một mình trong 7  giờ thì cả hai làm xong một nửa 

công việc nên ta có: 
2 7 1

2x y
   (2) 

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:  

Gọi số sản phẩm dây chuyền phải làm mỗi ngày theo kế hoạch là x (sản phẩm), xN*. 

Số sản phẩm dây chuyền làm mỗi ngày thực tế là x + 5 (sản phẩm). 

Tổng số sản phẩm dây chuyền làm thực tế là: 14(x + 5) (sản phẩm). 

Giải phương trình, tìm được: x = 40 (TMĐK). 



 

 

1 1 1

12

2 7 1

2

x y

x y


 



  


                  

2 2 1

6

2 7 1

2

x y

x y


 


 

  


 

1 1 1

12

5 1

3

x y

y


 


 

 


             

1 1

60

1 1

15

x

y




 
 


 

60

15

x

y


 


(thỏa mãn điều kiện xác định) 

Vậy tổ I làm một mình trong 60 giờ thì xong công việc , tổ II làm một mình trong  15 giờ thì xong 

công việc. 

Bài 13: 

Gọi số xe của đội ban đầu là x  (xe, *x N ) 

Số xe thực tế là: 3x  ( xe) 

Dự định mỗi xe phải chở số hàng là:  
480

x
 (tấn) 

Thực tế mỗi xe phải chở số hàng là : 
480

3x
 (tấn) 

Vì mỗi xe chở ít hơn dự định 8 tấn nên ta có phương trình: 

480 480
8

3
 

x x
 

Giải phương trình tìm được 12x (TM) 

Vậy ban đầu đội có 12 xe. 

Bài 14: 

Gọi vận tốc riêng của canô là x (km/h) x > 3 

Vận tốc xuôi dòng là x + 3 (km/h) 

Vận tốc ngược dòng là x – 3 (km/h) 

Thời gian canô đi xuôi dòng là 
90

3x 
 (h) 

Thời gian canô đi ngược dòng là 
90

3x 
 (h) 



 

 

Vì ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A hết 8 giờ 45 phút nên ta có pt 

90 90 35

3 3 4x x
 

 
 

Giải pt được x = 21 (tm) 

Vậy vận tốc riêng của canô là 21 km/h 

Bài 15: 

Gọi vận tốc riêng của ca nô khi nước yên lặng là x (km/h, x > 5) 

Vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng từ A đến B là x + 5 (km/h) 

Thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B là 
40

5x 
 (h)   

Vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng từ B về A là x – 5 (km/h) 

Thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A là  
40

5x 
(h) 

Vì thời gian cả đi xuôi dòng và ngược dòng là 3 giờ 20 phút ( 
10

3
giờ) nên ta có phương trình : 

40

5x 
 + 

40

5x 
 =  

10

3
 

Biến đổi được pt về dạng x2 – 24x – 25 = 0 

Giải phương trình tìm được: x = -1 (KTMĐK); x = 25 (TMĐK) 

Vậy vận tốc riêng của ca nô khi nước yên lặng là 25km/h 

Bài 16: 

Tổng số học sinh dự thi của hai trường X và Y là: 420:84% 500  

Gọi x , y  lần lượt là số học sinh hai trường X và Y ( x ; y  nguyên dương, x ; 420y  ) 

Vì số học sinh dự thi của 2 trường là 500 học sinh nên ta có phương trình 500x y    1  

Tỉ lệ đạu lớp 10 của riêng trường X là 80%, trường Y là 90% nên ta có phương trình:  

0,8 0,9 420x y   2  

Từ  1  và  2  ta có hệ phương trình:  

500 300

0,8 0,9 420 200

x y x

x y y

   
 

   
 (thỏa mãn) 

Vậy trường X có 300  học sinh tham gia dự thi và trường Y là 200  học sinh dự thi. 

Bài 17: 

Gọi số sản phẩm đội dự định làm trong 1 giờ là x (sản phẩm) 
*(x N ; x 20)   



 

 

Theo dự định, thời gian hoàn thành 72 sản phẩm là 
72

x
 (h). 

Theo thực tế, 1h đội làm được x +1 (sản phẩm), số sản phẩm cần làm là 80 nên thời gian hoàn 

thành là 
80

x 1
 (h) 

Vì thời gian thực tế chậm hơn dự định 12 phút = 
1

5
 (h) nên ta có phương trình: 

                                         

2

80 72 1

x 1 x 5

x 39x 360 0

(x 24)(x 15) 0

x 24

x 15

 


  

  






 

Với x =15 ( thỏa mãn điều kiện) 

Với x = 24 ( không thỏa mãn điều kiện).  

Vậy số sản phẩm làm theo dự định trong 1h là 15 sản phẩm 

Bài 18: 

Gọi số thí sinh vào trường THPT A và số thí sinh vào trường THPT B lần lượt là ,x y  (thí sinh) 

(điều kiện: *,x y ). 

Vì số thí sinh vào trường THPT A bằng 
2

3
 số thí sinh vào trường THPT B nên ta có: 

2

3
x y

 
(1) 

Vì tổng số phòng thi của cả hai trường là 80 phòng và mỗi phòng thi có đúng 24 thí sinh nên tổng 

số thí sinh của cả hai trường là: 80.24 1920 (thí sinh). Do đó ta có phương trình:   

1920x y   (2). 

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 

2

3

1920

x y

x y





  

 

Giải hệ phương trình ta được: 

1152
  (TM)

768

y

x





 

Vậy số thí sinh vào trường THPT A và số thí sinh vào trường THPT B lần lượt là 768 thí sinh, 

1152 thí sinh. 

Bài 19: 



 

 

Gọi chiều rộng mặt sân là ( )x m  ( 0x  )   chiều dài mặt sân là 37( )x m  

Vì diện tích mặt sân là 7140
2m  nên ta có phương trình: 

( 37) 7140x x    

2 37 7140 0x x    

Giải phương trình, ta được: 68( )x tm ; 105( )x ktm   

Vậy chiều rộng mặt sân là 68, chiều dài là 68 37 105m  . 

Bài 20: 

Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h), x > 0 

Suy ra vận tốc của ô tô là x+10 (km/h) 

Thời gian Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
120

10x 
 (giờ) 

Thời gian xe máy đi từ A đến B là 
120

x
 (giờ) 

Do ô tô đến B sớm hơn xe máy là 36 phút = 
3

5
 giờ nên ta có phương trình: 

120

x
- 

120

10x 
=

3

5
 

1200 3

( 10) 5x x



 

( 10) 200x x    
2 10 2000 0x x    

40x  (thỏa mãn đk) hoặc 50x   (loại) 

Vậy vận tốc xe máy là 40 km/h và vận tốc ô tô là 50 km/h 

 

Bài 21: 

Gọi số sản phẩm mỗi ngày xí ngiệp phải làm theo kế hoạch là x , (sản phẩm *, 75)x x   

Số sản phẩm phải làm theo kế hoạch là 75 sản phẩm. 

Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là 
75

x
 ngày. 

Thực tế, mỗi ngày làm được 5x  sản phẩm. 

Thực tế số sản phẩm làm được là 80 sản phẩm. 

Thực tế, thời gian hoàn thành là 
80

x
 sản phẩm. 

Thực tế, xí nghiệp hoàn thành trước 1 ngày so với kế hoạch nên ta có phương trình: 

80 75
1

5x x
 


 



 

 

80 5 75

5

x

x x

 



 

2 80 5 75 375x x x x     

2 10 375 0x x    

  15 25 0x x    

Trường hợp 1:  15 thoûa maõnx   

Trường hợp 2:  25 loaïix    

Vậy, theo kế hoạch mỗi ngày xí nghiệp phải làm 15 sản phẩm. 

Bài 22: 

Gọi x  là số sản phẩm phải làm mỗi ngày theo kế hoạch (sản phẩm, *x ) 

Số sản phẩm làm trong một ngày theo thực tế là: 10x   (sản phẩm) 

Thời gian làm xong sản phẩm theo kế hoạch là: 
600

x
 (ngày) 

Số sản phẩm làm được trong thực tế là: 600 100 700   (sản phẩm) 

Thời gian làm xong sản phẩm theo thực tế là: 
700

10x 
 (ngày) 

Do thực tế hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 ngày nên ta có phương trình: 

 
600 700

1
10x x

 


 

 
 

 

 

 

600 10 700 10

10 10

x x x x

x x x x

  


 
 

Suy ra 
2600 6000 700 10x x x x     

 
2 110 6000 0x x    

Tính được    150 , 40x ktm x tm    

Vậy số sản phẩm phải làm mỗi ngày theo kế hoạch là 40  sản phẩm. 

Bài 23: 

Đổi 10  phút = 
1

6
giờ

    
 

Gọi vận tốc lúc đầu của ô tô là x  (km/h). Điều kiện: 0x   

Thời gian dự định của ô tô là: 
120

x
 (giờ). 

Trong 1 giờ đầu ô tô đi được x  (km) nên quãng đường còn lại là: 120 x  (km). 



 

 

Thời gian ô tô đi trên quãng đường còn lại là: 
120

6

x

x




 (giờ). 

Do xe đến B  đúng hạn nên ta có phương trình 

1 120 120
1

6 6

x

x x


  


 

120 120 7

6 6

x

x x


 


 

2 720 7

( 6) 6

x

x x





 

   2 26  720 7  6x x x    

2 42 – 4320 0x x   

  – 48 90 0x x   

48x   hoặc 90x    

Ta thấy 48x   thoả mãn điều kiện bài toán; 90x    không thoả mãn điều kiện bài toán. 

Vậy vận tốc lúc đầu của ô tô là 48  km/h. 

Bài 24: 

Gọi số HS lớp 9A  là x ( học sinh), , 5x N x   

Số học sinh thực tế tham gia trồng cây là : 5x ( học sinh) 

Theo kế hoạch mỗi học sinh phải trồng số cây là: 
300

x
(cây) 

Thực tế, mỗi học sinh phải trồng số cây là: 
300

5x 
 (cây) 

Vì thực tế mỗi học sinh phải trồng thêm 2  cây so với kế hoạch nên ta có PT: 

                
2

300 300
2

5

5 750 0

x x

x x

 


  

 

Giải phương trình ta được: 
1 230( ); 25( )x tm x loai    

Vậy lớp 9A  có 30  học sinh. 

Bài 25: 

 

 

Gọi x (km), (x > 120) là độ dài quãng đường AB. 

Thời gian ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h là: 
40

x
 (giờ); 

Nửa quãng đường AB là 
2

x
 (km); 



 

 

Thời gian thực tế ô tô đi đoạn đường lúc đầu với vận tốc 40 km/h là: 
60

1202

40 80

x
x




  (giờ); 

Vận tốc sau khi tăng 10 km/h là: 40 + 10 = 50 (km/h); 

Thời gian thực tế ô tô đi đoạn đường còn lại với vận tốc 50 km/h là: 
60

1202

50 100

x
x




  (giờ); 

Ô tô đến B sớm hơn 1 giờ so với dự định nên ta có phương trình: 

120 120
1

80 100 40

x x x 
    

   5 120 4 120 10 400

400 400 400 400

x x x 
    

5 5.120 4 4.120 10 400

9 120 10 400

9 10 400 120

280

280

x x x

x x

x x

x

x

    

  

   

  



 

x = 280 thỏa mãn điều kiện x > 120. 

Vậy quãng đường AB dài 280 km. 

Bài 26: 

Gọi vận tốc của ô tô thứ nhất là: ( / )(x 0)x km h  ; vận tốc ô tô thứ hai là: ( / )(y 5)y km h   

Vì hai ô tô đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ nên: 

2x 2 150

75

y

x y

 

 
 

Khi: Ô tô thứ nhất tăng 5( / )km h thì vận tốc của nó là: 5( / )x km h  

Ô tô thứ hai giảm 5( / )km h thì vận tốc của nó là: 5( / )y km h  

Vì vận tốc ô tô thứ nhất bằng 2 lần vận tốc ô tô thứ hai nên: 5 2(y 5)x     

Giải hệ phương trình: 



 

 

 

75

5 2(y 5)

75

2 15

3 90

75

30( / )

45( / )

x y

x

x y

x y

y

x y

y t m

x t m

 


  

 


  




 






 

Vậy vận tốc xe A là: 45 /km h , xe B  là: 30 /km h  

Bài 27: 

Gọi vận tốc lúc đi là: x (km/h)  0x   

Thời gian lúc đi là : 
30

x
 (giờ) 

Quãng đường lúc về là : 30 6 36   (km) 

Vận tốc lúc về là : 3x    

Thời gian lúc về là : 
36

3x 
 (giờ) 

Theo đầu bài thời gian về ít hơn thời gian đi 20  phút nên ta có phương trình: 

  
30 36 1

3 3x x
 


 

 
 
   

 
 

90 3 3108

3 3 3 3 3 3

x x xx

x x x x x x

 
 

  
 

    90 3 108 3x x x x     

 
290 270 108 3x x x x     

 
2 21 270 0x x    

   30 9 0x x    

 
30 0

9 0

x

x

 


 
 

30 ( )

9 ( )

x L

x TM

 



 

Vậy vận tốc lúc đi là:9  km/h.  



 

 

Bài 28: 

Gọi vận tốc đạp xe trung bình của Nam lúc đi từ nhà đến trường là x (km/h, 0x  ) 

Thời gian đạp xe của Nam lúc đi từ nhà đến trường là 
4

x
(h) 

Vận tốc đạp xe trung bình của Nam lúc đi từ trường về nhà là 2x  (km/h). 

Thời gian đạp xe của Nam lúc đi từ trường về nhà là 
4

2x 
(h) 

Lập luận để có PT: 
4 4 11

2 15x x
 


 

Giải PT tìm được x = 10 (TM) hoặc 
12

11
x


 (KTM) 

Vậy vận tốc đạp xe trung bình của Nam lúc đi từ nhà đến trường là 10 km/h 

Bài 29: 

Gọi x  (chiếc) là số khẩu trang mà tổ phải may mỗi ngày theo kế hoạch ( *x ). 

Thời gian may xong theo kế hoạch là : 
8400

x
 (ngày) 

Số khẩu trang thực tế tổ phải may mỗi ngày là: 102x  (chiếc) 

Thời gian may xong theo thực tế là : 
6416

102x 
 (ngày) 

Theo đề bài ta có phương trình: 
8400 6416

4
102x x

 


 

Giải phương trình ta được: 700 ( )x tm  ; 306 ( )x ktm   

Vậy số khẩu trang tổ phải may mỗi ngày theo kế hoạch là 700  chiếc. 

Bài 30: 

Gọi vận tốc riêng của ca nô là x (đơn vị: km/h)  3x   

Vận tốc ca nô đi xuôi dòng là 3x (km/h) 

Vận tốc ca nô đi ngược dòng là 3x (km/h) 

Thời gian ca nô đi xuôi dòng là 
48

3x 
(h) 

Thời gian ca nô đi ngược dòng là 
48

3x 
(h) 

Theo đề bài ta có phương trình  

              
48 1 48 41

3 2 3 10x x
  

 
 



 

 

48 48 18

3 3 5x x
 

 
 

   

  

48 3 48 3 18

3 3 5

x x

x x

  


 
 

  
96 18

3 3 5

x

x x


 
 

23 80 27 0x x    
23 81 27 0x x x     

  3 1 27 0

1
( )

3

27( )

x x

x ktm

x tm

  







 

Vậy vận tốc riêng của ca nô là 27 /km h . 

Bài 31: 

Gọi thời gian lớp 9B làm một mình xong công việc là x  (giờ, 
35

12
x  ) 

Khi đó thời gian lớp 9A làm một mình xong công việc là 2x   (giờ) 

Trong một giờ, lớp 9B làm được 
1

x
 (công việc) 

Trong một giờ, lớp 9A làm được 
1

2x 
 (công việc) 

Trong một giờ, cả hai lớp làm được: 
35 12

1:
12 35

  nên ta có phương trình: 

1

x

1 12

2 35x
 


 

 

 

 

 

35 2 35 12 2

35 2 35 2

x x x x

x x x x

  


 
 

212 24 35 70 35 0x x x x      

212 94 70 0x x    

26 47 35 0x x    

Có:  
2

47 4 . 6 . 35 1369 0       

Phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

1

47 1369
7

2 . 6
x


   (thỏa mãn) 

2

47 1369 5

2 . 6 6
x


   (loại) 



 

 

Vậy thời gian lớp 9B và 9A làm một mình xong công việc lần lượt là 7  giờ và 5  giờ. 

Bài 32: 

Gọi giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là ,x y   ( nghìn đồng). ĐK: , 0x y    

Tổng số tiền của quyển từ điển và món đồ chơi là 750  nghìn đồng,  

nên ta có 750x y    1  

Do quyển từ điển được giảm 20%  và món đồ chơi được giảm 10%  nên BÌnh chỉ trả 630  nghìn 

đồng, nên ta có 
4 9

630
5 10

x y    2  

Từ    1 , 2   ta có hệ phương trình 

750
450

4 9
300630

5 10

x y
x

yx y

 


 
  



 ( thỏa mãn) 

 Vậy giá gốc của quyển từ điển và món đồ chơi lần lượt là 450, 300   nghìn đồng. 

Bài 33: 

Gọi số tấm thảm phân xưởng phải dệt trong một ngày theo kế hoạch là x (tấm) 

(ĐK x 
*N ) 

*Theo kế hoạch: 

+ Tổng số sản phẩm làm là 3000  (tấm) 

+ Thời gian dự định hoàn thành là   3000

x
 (ngày) 

*Thực tế: 

- 8 ngày đầu phân xưởng thực hiện đúng kế hoạch nên phân xưởng đã làm được là  8x  (sản 

phẩm) 

- Số sản phẩm phải làm trong những ngày còn lại là 3000 8x  (sp) 

- Năng xuất làm trong những ngày còn lại là 10x  (tấm / ngày) 

- Thời gian hoàn thành số sản phẩm còn lại là 
3000 8

10

x

x




 (ngày) 

Vì thời gian thực tế ít hơn kế hoạch là 2 ngày nên ta có phương trình 

3000 3000 8
8 2

10

x

x x

 
   

 
 

3000 3000 8
8 2

10

x

x x


  


  

3000 3000 8
2 8 10

10

x

x x


   


 

   

 

 

 

3000 10 . 3000 8 10 . 10

. 10 . 10

x x x x x

x x x x

   


 
 

2 23000 30000 3000 8 10 100x x x x x      



 

 

2 210 8 100 30000 0x x x     
22 100 30000 0x x    

2 50 15000 0x x     

   100 . 150 0x x    

100x   (tmđk) hoặc 150x    (ko tmđk) 

Vậy số tấm thảm phân xưởng phải dệt trong một ngày theo kế hoạch là 100 (tấm) 

Bài 34: 

Gọi số tiền bác Lan đầu tư vào hai khoản trái phiếu và gửi tiết kiệm lần lượt là x  (triệu đồng), y  

(triệu đồng) ( 0x  , 0y  )                                                                             

Theo bài ra, bác Lan có 500  triệu đồng để đầu tư vào 2  khoản nên ta có phương trình:  

500x y    1
                                                                                                

Mặt khác, số tiền đầu tư vào 2  khoản có lãi suất lần lượt là 7% / năm và 6% / năm và tổng số tiền 

lãi 1 năm nhận được là 32  triệu đồng  nên ta có pt:  

7%. 6%. 32x y  hay7. 6. 3200x y    2
                                                     

Từ  1  và  2  ta có hệ pt: 
500

7 6 3200

x y

x y

 


 
 

Từ pt (1), ta có: 500y x   

Thế 500y x  vào pt  2  ta được: 7. 6.(500 ) 3200x x    

3000 3200x    

200x  (TMĐK) 

Thay 200x   vào pt 500y x  , ta có:  

500 200 300y    (TMĐK)                                                                               

Vậy số tiền mà bác Lan đầu tư vào trái phiếu và gửi tiết kiệm lần lượt là 200 triệu đồng và 300 

triệu đồng.   

Bài 35: 

Gọi thời gian bạn A làm một mình hoàn thành công việc là x  (giờ, 0x  ) 

Gọi thời gian bạn B làm một mình hoàn thành công việc là y  (giờ, 0y  ). 

Trong 1giờ bạn A làm được số phần công việc là 
1

x
 (công việc) 

Trong 1giờ bạn B làm được số phần công việc là 
1

y
 (công việc) 



 

 

Theo bài ta có hệ phương trình: 

1 1 1

8

12

x y

x y


 


  

 

Giải hệ trên ta được: 24;x  12y   (thỏa mãn điều kiện) 

Vậy khi làm một mình thì B hoàn thành cả công việc trong 12  ngày 

Sau khi A làm được 
1

3
 công việc rồi nghỉ thì B làm nốt công việc còn lại trong thời gian là: 

1
1 .12 8

3

 
  

 
 ngày  

Bài 36: 

Gọi số dãy ghế lúc đầu ở phòng họp là: x  (dãy)  *x  

Vì lúc đầu phòng họp có 150  người nên số người được xếp trên một dãy ghế là:
150

x
(người). 

 Số người có trong phòng họp sau khi thêm 66  người là:150 66 216  (người). 

 Vì lúc sau phải  kê thêm hai dãy ghế nên số dãy ghế lúc sau là: 2x (dãy). 

 Số người được xếp trên một dãy ghế lúc sau là:
216

2x 
(người). 

 Vì lúc sau mỗi dãy tăng thêm 3  người nên ta có phương trình: 

                  
216 150

3
2x x
 


 

                   216 150 300 3 2x x x x   
 

                   
23 60 300 0x x    

                   
2 20 100 0x x    

                    
2

10 0x    

                    10x  (thỏa mãn) 

Vậy lúc đầu phòng họp có 10  dãy ghế.  

Bài 37: 

Gọi số sản phẩm phải làm trong 1 giờ theo kế hoạch là: x  (sản phẩm) (
*x ) 

Thời gian công nhân đó làm xong số sản phẩm theo kế hoạch là: 
60

x
 (giờ) 

Số sản phẩm phải làm trong 1 giờ theo thực tế là: 2x  (sản phẩm)  

Số sản phẩm người công nhân đó làm được theo thực tế là: 60 3 63  (sản phẩm) 



 

 

Thời gian công nhân đó làm xong số sản phẩm theo thực tếlà: 
63

2x 
 (giờ) 

Vì thực thế người công nhân đó hoàn thành công việc sớm hơn 30  phút 
1

2
  giờ nên ta có phương 

trình: 

60

x

63 1

2 2x
 


 

 

 

 

 

120 2 126 2

2 2 2 2

x x x x

x x x x

  


 
 

2120 240 126 2x x x x     

2 8 240 0x x    

  20 12 0x x    

 20 ;x KTM   12x TM  

Vậy số sản phẩm phải làm trong 1 giờ theo kế hoạch là 12  (sản phẩm) 

Bài 38: 

+) Gọi thời gian để người thợ 1 và người thợ 2 làm một mình thì hoàn thành công việc lần lượt là 

x  (ngày) và y  (ngày).  

ĐK: ,     6x y >   

+) Một ngày, người thợ 1 làm được 
1

x
 (công việc).  

+) Một ngày, người thợ 2 làm được 
1

y
 (công việc). 

+) Vì hai người thợ thủ công cùng làm một công việc trong 6  ngày thì hoàn thành nên ta có phương 

trình:  

( )
1 1 1

. 1
6x y

+ =  

+) Vì khi làm chung trong 4  ngày thì người thợ thứ nhất tạm nghỉ, người thợ thứ hai tiếp tục làm 

một mình trong 5  ngày thì mới hoàn thành công việc nên ta có phương trình sau: 

( )
1 1 1

4 5. 1      2
x y y

æ ö
÷ç ÷+ + =ç ÷ç ÷çè ø

 

Từ ( )1  và ( )2  ta có: 



 

 

 

1 1 1

6

1 1
4. 9. 1

x y

x y

ìïï + =ïïï
í
ïï + =ïïïî

 

Giải hệ phương trình thu đươc: 

 
( )
( )

1 1
10 10    

1 1 15 

15

x T Mx hay
y T M

y

ìïï = ìï ï =ï ïï ï
í í
ï ï =ï ï= ïîïïïî

 

Vậy người thợ thứ nhất cần 10 ngày để tự mình hoàn thành công việc, người thợ thứ hai cần 15 

ngày để tự mình hoàn thành công việc. 

Bài 39: 

Gọi số tiền điện nhà bạn A  phải trả trong tháng 4  là   0x x   (đồng) 

Số tiền điện nhà bạn B phải trà trong tháng 4 là  y y > 0   (đồng) 

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 4  nhà bạn A  và nhà bạn B  phải trả là 560000  nên ta 

có phương trình x + y = 560000   1  

Số tiền điện trong tháng 5  nhà bạn A  phải trả là x + 30% x = 1,3x  (đồng) 

Số tiền điện trong tháng 5  nhà bạn B  phải trả là: y + 20% y = 1,2 y  (đồng) 

Theo bài ta có tổng số tiền điện trong tháng 5  nhà bạn A  và nhà bạn B  phải trả là 701000 nên ta 

có phương trình: 1,3x +1,2 y = 701000  2  

Từ  1 và  2 ta có hệ phương trình: 
x + y = 560000

1,3x +1,2y = 701000





x = 290000

y = 270000


 


 

Vậy số tiền điện nhà bạn A  phải trả trong tháng 4  là 290000  đồng. 

Nhận thấy: 290000 = 100.1500 + 50.2000 +10.4000  

Vậy số điện nhà bạn A  dùng trong tháng 4  là  h100+50+10 160 kW= . 

Bài 40: 

Gọi số người ban đầu có là x (người, x N* ) 

Số tiền mỗi người góp lúc đầu là: 
180

x
 (triệu đồng) 

Số người khi tăng thêm 3  người là: x 3 (người) 

Số tiền mỗi người góp khi tăng thêm 3  người là: 
180

x 3
(triệu đồng) 

Vì số tiền mỗi người góp giảm đi 3  triệu nên ta có phương trình: 



 

 

 
180 180

3
x x 3

 


 

 
60 60

1
x x 3
 


 

  60 x 3 60x x(x 3)     

 
2x 3x 180 0    

 (x 12)(x 15) 0    

 x 12(TM);x 15(KTM)    

Vậy ban đầu nhóm bạn đó có 12  người 

Bài 41: 

Gọi thời gian làm riêng hoàn thành công việc của đội A  là x  (ngày),  0x  ; 

Thời gian làm riêng hoàn thành công việc của đội B  là y   (ngày),  0y  . 

Ta có mỗi ngày đội A  làm được 
1

x
 công việc; mỗi ngày đội B  làm được 

1

y
 công việc. 

Vì hai đội công nhân cùng làm một công việc trong 24  ngày thì xong nên mỗi ngày hai đội làm 

được 
1 1 1

24x y
   (công việc). 

Vì đội A  làm trong 10  ngày và đội B  làm trong 12  ngày thì được 
9

20
 công việc nên ta có phương 

trình: 
1 1 9

.10 .12
20x y

  .Vậy ta có hệ: 

1 1 1

24

10 12 9

20

x y

x y


 



  


.  

Giải hệ ta được 

1 1

4040

1 1 60

60

xx

y

y


 

 
 



 (thỏa mãn). 

Vậy đội A  làm riêng hoàn thành công việc trong 40  ngày, đội B  làm riêng hoàn thành công việc 

trong 60  ngày. 

Bài 42: 

Gọi số sản phẩm theo kế hoạch cơ sở cần sản xuất trong một ngày là: x (sản phẩm, 0x  ) 

Số sản phẩm thực tế cơ sở cần sản xuất trong một ngày là: 3x  (sản phẩm, 0x  ) 

Sản phẩm cơ sở cần hoàn thành theo kế hoạch là: 180 (sản phẩm) 

Thực tế cơ sở sản xuất vượt mức 18  sản phẩm theo kế hoạch 

 Số sản phẩm thực tế là: 198   (sản phẩm) 



 

 

Thời gian theo kế hoạch cơ sở hoàn thành công việc là: 
180

x
 (ngày) 

Thời gian thực tế cơ sở hoàn thành công việc là: 
198

3x 
 (ngày) 

Theo bài ra ta có phương trình: 

 

 

   180 3 198 3x x x x     

2180 540 198 3x x x x     
2 21 540 0x x    

 

 

15 TM

36 KTM

x

x




 

 

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày cơ sở cần phải làm 15  (sản phẩm) 

Bài 43: 

a) Bán t chiếc váy với giá 250 000 đồng 1 chiếc thì thu về: 250000.t  đồng.  

     Biểu thức X 250000.t 40000000   ( đồng)  

b) Để bắt đầu có lời thì: X 0  

              
250000.t 40 000 000

t 160




 

Vậy phải bán được ít nhất 161 chiếc váy thì nhà may bắt đầu có lời. 

Bài 44: 

Đổi 
35

5 50 ' .
6

h h  Gọi thời gian công nhân thứ nhất làm một mình xong công việc là x  (đơn vị: 

giờ,  0x  ) 

Thời gian công nhân thứ hai làm một mình xong công việc là y (đơn vị: giờ,  0y  ) 

Trong một giờ công nhân thứ nhất làm được 
1

x
 (công việc) 

Trong một giờ công nhân thứ nhất làm được 
1

y
 (công việc) 

Vì hai công nhân làm chung công việc đó sau 
35

6
h thì xong nên ta có  

phương trình 
1 1 6

35x y
    (1) 

Vì Sau khi làm chung 5 giờ thì người thứ nhất đi làm việc khác trong khi người thứ hai vẫn tiếp 
tục làm trong 2 giờ nữa mới hoàn thành xong công việc nên ta có 

phương trình 
5 7

1
x y
     (2) 

180 198
1

3x x
 





 

 

Từ (1) và (2) ta có hệ 

1 1 6

35

5 7
1

x y

x y


 


  


 

Giải hệ tìm được 
10

.
14

x

y

 




 (tmđk) 

Vậy công nhân thứ nhất làm một mình xong công việc trong 10  giờ,   
công nhân thứ hai làm một mình xong công việc trong 14  giờ. 

Bài 45: 

Gọi ,x y   thứ tự là số giờ để vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy riêng đầy bể  0 , 0x y  . 

Ta có 4  giờ 48  phút 
24

5
  giờ 

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 
1

x
 (bể); và thứ hai chảy được 

1

y
 (bể) và cả hai vòi chảy được 

1 1

x y
  (bể). 

Ta có phương trình 
1 1 1

24

5

x y
   hay  

1 1 5

24x y
   

Vòi thứ nhất chảy 3  giờ; vòi thứ hai chảy 4  giờ được 
3

4
 bể, ta có phương trình: 

3 4 3

4x y
   

Vậy, ta có hệ: 

1 1 5

24

3 4 3

4

x y

x y


 



  


 

Đặt  
1 1

; 0 , 0u v u v
x y

    . 

Ta có hệ: 

5

24

3
3 4

4

u v

u v


 


  


  suy ra    

5
3 3

8

3
3 4

4

u v

u v


 


  


 hay  

1

12

1

8

u

v





 


 

Ta tìm được: 12; 8x y   (thỏa mãn điều kiện 0 , 0x y  . 

Vậy vòi thứ nhất chảy một mình trong 12  giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy một mình trong 8  giờ đầy 

bể. 

Bài 46: 

Đổi: 50  phút 
5

6
  giờ 

Gọi vận tốc của xe khách là x  (km/h, 0)x           

Gọi vận tốc của xe du lịch là y (km/h, 0)y           



 

 

Vì vận tốc của xe du lịch lớn hơn vận tốc của xe khách là 20 km/h nên ta có phương trình: 

– 20  (1)y x   

Thời gian xe khách đi từ A  đến B là: 
100

x
  (giờ) 

Thời gian xe du lịch đi từ A đến B  là: 
100

y
  (giờ) 

Vì xe du lịch đi đến B  trước xe khách 50  phút nên ta có phương trình: 

100 100 5

6

1 1 5
(2)

6

x y

x y

 

 

 

Từ (1) và (2) ta có HPT: 1

–

5

6

20

1

y x

x y












  

                        
60 (

40 (

)

)x

y m

tm

t









 

Vậy vận tốc của xe khách là 40 km/h; vận tốc xe du lịch là 60 km/h 

 

Bài 47: 

Xe máy đi trước ô tô thời gian là: 6  giờ 30  phút - 6  giờ   30  phút   
1

2
h . 

Gọi vận tốc của xe máy là x  (km/h) ( 0)x   

Vì vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy 15  km/h nên vận tốc của ô tô là 15x (km/h) 

Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là: 
90

( )h
x

 

Thời gian ô tô đi hết quãng đường AB là: 
90

( )
15

h
x 

 

Do xe máy đi trước ô tô 
1

2
 giờ và hai xe đều tới B cùng một lúc nên ta có phương trình: 

90 1 90

2 15x x
 


 

90.2.( 15) ( 15) 90.2x x x x     

2180 2700 15 180x x x x     

2 15 2700 0x x    

Ta có:  
215 4.( 2700) 11025 0      ; 11025 105    



 

 

1

15 105
60

2
x

 
    (không thỏa mãn) 

2

15 105
45

2
x

 
   (thỏa mãn) 

Vậy vận tốc của xe máy là 45  (km/h), vận tốc của ô tô là 45 15 60  (km/h). 

Bài 48: 

Gọi giá niêm yết của 1 cái áo là x  (nghìn đồng), 1 đôi giày là y  (nghìn đồng). 

Theo bài ra ta có hệ 

800

0,95 0,9 735

x y

x y

 

 





 

300

500

x

y









 

Số tiền người đó đã trả khi mua 4 cái áo và 2 đôi giày là 

 4 300 0,95 2 500 0,9 0,9 1836        (nghìn đồng) 

Vậy số tiền người đó đã trả là 1836000 đồng. 

Bài 49: 

- Gọi vận tốc của xe máy thứ nhất và xe máy thứ hai lần lượt là  x , y km/h , x > 3 , y> 0 . 

- Vì xe thứ nhất đi nhanh hơn xe thứ hai là 3 km/h  nên ta có:  3 1x y   

- Trong 3  giờ 20  phút  = 
10

h
3

, xe máy thứ nhất đi được :  
10

km
3

x  

- Trong 3  giờ 40  phút  = 
11

h
3

, xe máy thứ hai đi được :  
11

y km
3

 

- Đó là quãng đường từ Hà Nội đến Nam Định nên ta có phương trình: 

  

 

10 11

3 3

10 11
0  2

3 3

x y

x y



 

 

Từ  1  và  2  ta có hệ phương trình: 



 

 

  

 

3

10 11
0

3 3

3

1

k

0 11 0

3
t

3

30
mđ

x y

x y

x y

x y

x

y

 



 


 


 






    

Vậy vận tốc của xe máy thứ nhất là  33 km/h  và vận tốc xe máy thứ hai  30 km/h  

Quãng đường từ Hà Nội đến Nam Định là:  
10

. 33 110 km
3

 . 

Bài 50: 

Gọi số sản phẩm dự kiến làm trong một ngày là x  (sản phẩm)  *;  60x x   

Thời gian hoàn thành dự kiến 
480

x
 (ngày). 

Số sản phẩm thực tế làm được trong một ngày sau khi tăng năng suất là: 5x  (sản phẩm) 

Số ngày thực tế hoàn thành: 
60 480 60 60 420

5 5x x x x


  

 
 (ngày). 

Vì đội hoàn thành sớm hơn so với dự kiến 2  ngày nên ta có: 
480 60 420

2
5x x x

 
   

 
 

480 60 420
2

5x x x
  


 

420 420
2

5x x
 


 

   

 

420 5 2 5420

5 5

x x xx

x x x x

 
 

 
 

   420 5 420 2 5x x x x     

22 10 2100 0x x   , suy ra 
30 ( )

35 ( )

x tm

x ktm




 
 

Vậy theo dự kiến mỗi ngày sẽ làm được 30  sản phẩm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
	Ví dụ 1 [NB]: Giải các phương trình sau:
	Khi đó cả hai đội làm xong việc nên ta có phương trình là:      (1)
	Trong ba giờ, cả hai đội làm được số phần công việc là:  (công việc);
	Trong ba giờ, đội 2 làm được số phần công việc là:  (công việc).
	Khi đó công việc mới xong, nên ta có phương trình:
	hay  (2)
	Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình:
	Giải hệ phương trình, ta có:  (thỏa mãn)
	Vậy đội 1 làm một mình trong  giờ xong, đội 2 làm một mình trong  giờ xong công việc
	Vậy tổ I làm một mình trong 60 giờ thì xong công việc , tổ II làm một mình trong  15 giờ thì xong công việc.
	Vì xe du lịch đi đến  trước xe khách  phút nên ta có phương trình:


